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5.1. Sự cần thiết đầu tư và Chủ trương đầu tư. .................................................................... 26 
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2.5.4. Sự cố vỡ, gãy đường ống cấp nước ........................................................................... 60 
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BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 
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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Người quyết định đầu tư: UBND Tỉnh Bình Dương. 

- Chủ đầu tư: UBND thành phố Thủ Dầu Một. 

+ Địa chỉ liên lạc: 01 Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương. 

- Quản lý dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thủ Dầu Một. 

+ Địa chỉ liên lạc: 161 Đường Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương. 

- Chủ sử dụng: Trường THCS Nguyễn Văn Cừ. 

2. Tên dự án đầu tư 

Tên dự án đầu tư: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn 

Cừ. 

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: “Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Văn Cừ” thuộc phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

- Tổng diện tích chiếm đất của công trình là 2.465,71 m2. Trong đó: 

+ Diện tích đất xây dựng hiện hữu là: 1.738,17 m2. 

+ Diện tích đất xây dựng mới 727,54 m2. 

- Tứ cạnh giáp như sau: 

+ Phía Nam giáp : Đường Nguyễn Văn Cừ. 

+ Phía Bắc giáp : Khu đất dân và mương nước. 

+ Phía Đông giáp : Khu đất dân và mương nước. 

+ Phía Tây giáp : Khu nhà dân. 
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Hình 1.1. Vị trí thực hiện dự án 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư và quy trình thực hiện dự án 

3.1. Công suất/Quy mô của dự án đầu tư 

 Gồm nội dung xây lắp; thiết bị kèm theo xây lắp và thiết bị trường học. (Theo QĐ số 

1194/QĐ-UBND ngày 06/05/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về chủ trương đầu tư Cải 

tạo, nâng cấp, mở rộng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ). 

3.1.1. Xây lắp 

Quy mô hiện hữu và quy mô xây dựng mới bổ sung để trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Đình Chiểu đạt quy mô 28 lớp học 2 buổi/ngày sau khi xây dựng hoàn chỉnh bao 

gồm các hạng mục sau: 

Bảng 1.1. Số lượng phòng học hiện hữu và xây mới bổ sung 

STT TÊN PHÒNG ĐVT 

SỐ 

LƯỢNG 

THEO 

QUY 

ĐỊNH (27 

LỚP) 

SỐ 

LƯỢNG 

HIỆN 

HỮU 

SỐ 

LƯỢNG 

BỔ 

SUNG 

GHI CHÚ 

I 
KHỐI PHÒNG 

HỌC 
phòng 29 23 7  

1 Phòng học phòng 29 23 7  

Vị trí dự án 
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STT TÊN PHÒNG ĐVT 

SỐ 

LƯỢNG 

THEO 

QUY 

ĐỊNH (27 

LỚP) 

SỐ 

LƯỢNG 

HIỆN 

HỮU 

SỐ 

LƯỢNG 

BỔ 

SUNG 

GHI CHÚ 

II 
KHỐI PHÒNG 

HỌC BỘ MÔN 
phòng 12 7 5  

1 

Phòng học bộ môn 

vật lý + Phòng 

chuẩn bị (tối thiểu 

01 phòng) 

phòng 1 1 0  

2 

Phòng học bộ môn 

hóa học  + phòng 

chuẩn bị (tối thiểu 

01 phòng) 

phòng 1 1 0  

3 

Phòng học bộ môn 

sinh học + phòng 

chuẩn bị (tối thiểu 

01 phòng) 

phòng 1 1 0  

4 

Phòng học bộ môn 

công nghệ + phòng 

chuẩn bị (tối thiểu 

01 phòng) 

phòng 1 0 1  

5 

Phòng học bộ môn 

tin học (tối thiểu 

02 phòng) 

phòng 2 1 1  

6 

Phòng học bộ môn 

ngoại ngữ (tối 

thiểu 02 phòng) 

phòng 2 1 1  

7 

Phòng học bộ môn 

âm nhạc (tối thiểu 

01 phòng) 

phòng 1 1 0  

8 

Phòng học bộ môn 

mỹ thuật (tối thiểu 

01 phòng) 

phòng 1 1 0 

Được chuyển 

đổi công năng 

từ phòng 

truyền thống 

nên không cần 

xây mới phòng 

học mỹ thuật 

9 
Phòng Đa chức 

năng (tối thiểu 01 
phòng 1 0 1  
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STT TÊN PHÒNG ĐVT 

SỐ 

LƯỢNG 

THEO 

QUY 

ĐỊNH (27 

LỚP) 

SỐ 

LƯỢNG 

HIỆN 

HỮU 

SỐ 

LƯỢNG 

BỔ 

SUNG 

GHI CHÚ 

phòng) 

10 

Phòng Khoa học 

xã hội (tối thiểu 01 

phòng) 

phòng 1 0 1  

III 

KHỐI PHÒNG 

PHỤC VỤ HỌC 

TẬP 

phòng 5 2 3  

1 Nhà tập đa năng nhà 1 1 0   

2 Thư viện phòng 1 1 0 

chuyển đổi 

công năng thư 

viện, phòng 

họp và 01 

phòng học 

hiện hữu để có 

thư viện mới 

3 
Phòng hoạt động  

Đội TNTPHCM 
phòng 1 0 1 

được chuyển 

đổi công năng 

từ phòng thiết 

bị giáo dục 

nên không cần 

xây mới phòng 

hoạt động 

Đoàn 

4 
Phòng hoạt động 

Truyền thống 
phòng 1 0 1   
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STT TÊN PHÒNG ĐVT 

SỐ 

LƯỢNG 

THEO 

QUY 

ĐỊNH (27 

LỚP) 

SỐ 

LƯỢNG 

HIỆN 

HỮU 

SỐ 

LƯỢNG 

BỔ 

SUNG 

GHI CHÚ 

5 
Phòng thiết bị giáo 

dục 
phòng 1 0 1   

IV 

KHỐI HÀNH 

CHÍNH QUẢN 

TRỊ 

phòng 9 5 6  

1 
Phòng Hiệu trưởng 

+ tiếp khách 
phòng 1 1 0  

2 
Phòng Phó Hiệu 

trưởng  
phòng 

theo 

phương án 
1 0  

3 Văn phòng phòng 1 1 0  

4 

Phòng họp toàn 

thể CB-GV-NV 

nhà trường 

phòng 1 1 1  

5 
Phòng nghỉ giáo 

viên  
phòng 3 3 0  

6 

Kho dụng cụ 

chung và học 

phẩm, lưu trữ 

phòng 1 0 1  

7 

Phòng hoạt động 

của tổ chức Công 

Đoàn 

phòng 1 0 1  

8 
Phòng hoạt động 

giám thị 
phòng 1 0 1  

9 
Phòng y tế học 

đường 
phòng 1 1 0  

V 
CÁC NỘI DUNG 

KHÁC 
        

1 Nhà thường trực  nhà 1 1 0  
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STT TÊN PHÒNG ĐVT 

SỐ 

LƯỢNG 

THEO 

QUY 

ĐỊNH (27 

LỚP) 

SỐ 

LƯỢNG 

HIỆN 

HỮU 

SỐ 

LƯỢNG 

BỔ 

SUNG 

GHI CHÚ 

2 Nhà che máy bơm nhà 1 1 0 

Tháo dở 1 nhà 

xe giáo viên 

khoảng 220m2 

và thay thế nhà 

xe tháo dở 

bằng cách 

chuyển đổi 1 

nhà xe học 

sinh hiện hữu 

làm nhà xe 

giáo viên 

3 
Nhà che máy bơm, 

máy phát điện 
nhà 1 0 1 

Chuyển đổi 1 

nhà xe học 

sinh hiện hữu 

làm nhà xe 

giáo viên, tận 

dụng tầng 1 

khối phòng 

học xây mới 

làm khu để xe 

cho học sinh 

4 
Nhà xe CC-VC-

NV 
ht 1 1 0  

5 Nhà xe học sinh ht 1 2 0  

6 Cột cờ ht 1 1 0 

Đầu tư đồng 

bộ theo khối 

xây mới bổ 

sung 

7 Cổng, hàng rào ht 1 1 0 

Đầu tư đồng 

bộ theo khối 

xây mới bổ 

sung 

8 Sân trường  ht 1 1 1  

9 Đường nội bộ ht 1 1 1 

Đầu tư đồng 

bộ theo khối 

xây mới bổ 

sung 
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STT TÊN PHÒNG ĐVT 

SỐ 

LƯỢNG 

THEO 

QUY 

ĐỊNH (27 

LỚP) 

SỐ 

LƯỢNG 

HIỆN 

HỮU 

SỐ 

LƯỢNG 

BỔ 

SUNG 

GHI CHÚ 

10 Vịnh đậu xe ht 1 1 0 

Đầu tư đồng 

bộ theo khối 

xây mới bổ 

sung 

11 Cây xanh, thảm cỏ  1 1 1  

12 

Hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật (điện, 

nước, PCCC, 

chống sét, thông 

tin liên lạc) 

 1 1 1  

 

Bảng 1.2. Quy mô tiêu chuẩn diện tích các hạng mục đầu tư xây dựng mới bổ sung 

TT Phòng chức năng 

Số  

phòng, học 

sinh 

TCVN 8794:2011, Thông tư 

13/2020/TT-BGDĐT, hướng 

dẫn của Sở GDĐT 

I KHỐI PHÒNG HỌC XÂY MỚI 

1 
Phòng học (phòng 45 học 

sinh) 
07 

67,5m² /phòng 

(1,5 m² /học sinh) 

2 Phòng học bộ môn công nghệ 45 2,25m² /học sinh 

  
Phòng chuẩn bị phòng học bộ 

môn công nghệ 
1 12~27m² /phòng 

3 Phòng học bộ môn Tin học 45 1,85m² /học sinh 

4 Phòng học bộ môn Ngoại ngữ 45 1,85m² /học sinh 

5 Phòng khoa học xã hội 45 1,5m² /học sinh 

6 Phòng đa chức năng 45 1,85m² /học sinh 

7 
Phòng hoạt động đội 

TNTPHCM 
1260 0,03m2/học sinh 

8 Phòng giáo dục truyền thống 1 66-72 m²/ phòng 
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TT Phòng chức năng 

Số  

phòng, học 

sinh 

TCVN 8794:2011, Thông tư 

13/2020/TT-BGDĐT, hướng 

dẫn của Sở GDĐT 

9 Phòng Thiết bị giáo dục. 1 66-72 m²/ phòng 

10 Phòng họp CC-VC-NV  70 1,2m² /người 

11 
Kho dụng cụ chung và học 

phẩm, lưu trữ 
1 ≥48m² /phòng 

12 
Phòng hoạt động của tổ chức 

Công Đoàn 
1 10-12m² /phòng 

13 Phòng hoạt động giám thị 1 18-24m² /phòng 

14 Phòng nghỉ giáo viên 1 12m² /phòng 

B. KHỐI NHÀ TẬP ĐA NĂNG, KHU ĐỂ XE HỌC SINH XÂY MỚI 

1 
Nhà tập đa năng, khu để xe 

học sinh 
1   

 - Khu tập 1 ≥540,00m²/ phòng 

 - Phòng chuẩn bị, kho dụng cụ 1 ≥9m²/ phòng 

 - Phòng vệ sinh, thay đồ nam 1 ≥16m²/ phòng 

 - Phòng vệ sinh, thay đồ nam 1 ≥16m²/ phòng 

II CÁC NỘI DUNG KHÁC 

1 
Khu vệ sinh học sinh khuyết 

tật 
1 3-6m² /phòng 

2 

Khu vệ sinh học sinh nam 1 

tiểu + 1 rửa + 1 xí dành cho 

25 học sinh 

500 ≥0,06m² /học sinh 

3 

Khu vệ sinh học sinh nữ 1 rửa 

+ 1 xí dành cho 20 học sinh 

(đã tính chỗ tiểu). 

500 ≥0,06m² / học sinh 

4 Hành lang nối 1ht Theo phương án thiết kế 

5 Cột cờ 1ht Theo phương án thiết kế 

6 
Nhà che máy bơm, máy phát 

điện 
1ht Theo phương án thiết kế 

III CÁC HẠNG MỤC PHỤ 

1 Diện tích sân, cây xanh  1 ht Cải tạo, nâng cấp toàn bộ theo 
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TT Phòng chức năng 

Số  

phòng, học 

sinh 

TCVN 8794:2011, Thông tư 

13/2020/TT-BGDĐT, hướng 

dẫn của Sở GDĐT 

2 Diện tích giao thông nội bộ 1 ht  
phương án thiết kế 

 

3 Hệ thống hạ tầng kỹ thuật   
Đồng bộ theo khối xây mới mở 

rộng 

 

- Cấp thoát nước tổng thể 

- Cấp điện tổng thể 

- Chống sét và an toàn PCCC 

- San nền công trình 

- Thông tin liên lạc, camera 

  

3.1.2. Thiết bị công trình 

Thiết bị kèm theo xây lắp và thiết bị trường học: Đầu tư đồng bộ theo khối xây dựng 

mới bổ sung và hướng dẫn của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương. 

3.2.  Công nghệ/Loại hình – phân nhóm – phân cấp của dự án đầu tư 

Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy đình của pháp luật về đầu tư 

công). 

❖ Loại hình công trình: 

Công trình dân dụng (Công trình giáo dục). 

❖ Phân nhóm công trình: 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Dương Quyết định về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng trường 

trung học cở sở Nguyễn Văn Cừ. 

→ Dự án thuộc dự án Nhóm B. 

❖ Phân cấp công trình: 

Trường sau khi xây dựng đạt 28 lớp học 2 buổi/ngày, mỗi phòng tối đa 45 học sinh → 

tổng số học sinh của trường là: 28x45=1.260 học sinh. 
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Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng Quy định về 

phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây 

dựng. 

Trường trung học: thuộc phụ lục 01- Bảng 1.1. Phân cấp công trình sử dụng cho mục 

đích dân dụng - Mục 1.1.1.3.  

→ Cấp công trình: Cấp III. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

3.3.1. Các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc cơ bản của dự án 

- Tổng diện tích chiếm đất của công trình là 2.465,71 m2. Trong đó: 

+ Diện tích đất xây dựng hiện hữu là: 1.738,17 m2. 

+ Diện tích đất xây dựng mới 727,54 m2. 

+ Diện tích cây xanh, sân bãi: 5.393,6 m2, chiếm tỷ lệ: 47,99%. 

- Tổng diện tích sàn xây dựng của dự án: 10.250,251 m2. 

- Tầng cao xây dựng tối đa: 05 tầng. 

- Chiều cao xây dựng tối đa: 24,92 m. 

- Mật độ xây dựng: 21,94%, hệ số sử dụng đất: 0,912 lần. 

Bảng 1.3. Bảng cân bằng đất đai 

STT LOẠI ĐẤT 

DIỆN 

TÍCH 

(m2) 

TỶ LỆ 

(%) 

DIỆN 

TÍCH 

SÀN 

(m2) 

HỆ SỐ 

SỬ 

DỤNG 

ĐẤT 

SỐ 

TẦNG 

CAO 

(TẦNG) 

A Diện tích đất xây dựng  3.591,14 31,95%       

I 
Diện tích đất xây dựng 

hiện hữu 

1.738,17 15,46%       

1 Khối hiệu bộ 340,87 3,03% 679,81 0,060 2,0 

2 Khối lớp học 648,65 5,77% 2.527,70 0,225 4,0 

3 Khối thực hành 648,65 5,77% 1.442,87 0,128 2,0 

4 Khối nhà thường trực 16,00 0,14% 16,00 0,001 1,0 

5 
Khối nhà xe giáo viên cải 

tạo 

84,00 0,75% 84,00 0,007 1,0 
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STT LOẠI ĐẤT 

DIỆN 

TÍCH 

(m2) 

TỶ LỆ 

(%) 

DIỆN 

TÍCH 

SÀN 

(m2) 

HỆ SỐ 

SỬ 

DỤNG 

ĐẤT 

SỐ 

TẦNG 

CAO 

(TẦNG) 

II 
Diện tích đất xây dựng 

mới 

1.852,97 16,49% 

   

1 
Khối phòng học, phòng 

bộ môn 

727,54 6,47% 3.400,87 0,303 5,0 

2 
Khối nhà tập đa năng, 

khu để xe học sinh 

1.012,93 9,01% 2.046,76 0,182 2,0 

3 
Khối nhà che máy bơm, 

máy phát điện 

20,00 0,18% 20,00 0,002 1,0 

4 Khối hành lang nối 32,50 0,29% 32,50 0,003 1,0 

5 
Khối nhà xe giáo viên mở 

rộng 

50,00 0,45% 50,00 0,004 1,0 

6 Cột cờ 10,00 0,09%       

B 

Diện tích sân vườn (cây 

xanh, sân chơi, sân thể 

dục thể thao) 

4.268,17 37,98% 
   

I Cây xanh 2.011,04 17,90%    

1 
Cây xanh (xây mới - cải 

tạo) 

2.011,04 17,90%    

II 
Sân chơi, sân thể dục thể 

thao 

2.257,13 20,09%    

1 
Sân chơi, sân thể dục thể 

thao (nâng cấp - cải tạo) 

2.257,13 20,09%    

C 
Diện tích giao thông nội 

bộ 

3.378,69 30,07%    

I 
Diện tích giao thông nội 

bộ (nâng cấp - cải tạo) 

3.378,69 30,07% 
   

 Diện tích đất sử dụng 11.238,00 100,00%   0,915  

3.3.2. Các hạng mục cải tạo 

❖ Khu hiệu bộ: 

- Cấp công trình hiện hữu: công trình cấp III.  
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- Số tầng: 02 tầng; Chiều cao tầng 1: 3,60 m. 

- Cốt nền công trình (±0,00 m): cao hơn cốt sân 0,47 m. 

- Tổng chiều cao công trình (tính từ cốt sân): 10,52 m. 

- Tổng diện tích sàn hiện hữu: 679,81 m².  

- (Trong đó: Tầng 01: 340,87 m²; Tầng 02: 338,94 m²). 

- Đánh giá hiện trạng: Tường sơn nước đã cũ, bong tróc. Nền, sàn lát gạch ceramic đã 

cũ, bong dộp. Trần bê tông sơn nước đã cũ, trần tôn đã cũ. Cửa đi, cửa sổ bằng khung sắt 

kính đã rỉ sét. Sàn mái, sê nô bị thấm mốc. Bậc tam cấp, bậc cầu thang lát đá mài đã cũ; 

lan can cầu thang thay bằng khung sắt đã cũ, rỉ sét. Mái ngói đã cũ, rêu mốc một số vị trí 

thấm dột. Hệ thống cấp thoát nước: toàn bộ đường ống cấp, thoát nước và thiết bị vệ sinh 

đã cũ, một số bị hư. Hệ thống phòng cháy chữa cháy: chưa có hệ thống báo cháy, đường 

ống rỉ sét, một số thiết bị hư. 

- Phương án cải tạo: Phá bỏ tường ngăn ngăn các phòng trong khu vệ sinh thay mới 

bằng vách ngăn sử dụng tấm vách nhẹ kết hợp phụ kiện Inox SUS 304. Tường ngoài nhà 

cạo bỏ sơn cũ bả mastic sơn nước lại, ốp lại gạch chân tường trang trí. Tường trong nhà 

(tường phòng, hành lang, cầu thang) cạo bỏ sơn cũ ốp gạch ceramic cao khoảng 1,5m, 

phần trên bả mastic sơn nước lại. Nền, sàn lát mới gạch granite. Trần bê tông cạo bỏ sơn 

nước cũ, bả mastic sơn nước lại; trần tôn tháo bỏ thay mới bằng trần tấm nhựa PVC. Cải 

tạo lan can hành lang (thay khung sắt hiện hữu bằng khung inox; lắp dựng thêm tay vịn 

inox). Cửa đi, cửa sổ phía trong hành lang cạo bỏ sơn dầu cũ, sơn dầu lại 3 lớp; cửa sổ 

phía sau (tiếp xúc trực tiếp phía ngoài) tháo bỏ cửa cũ thay mới bằng cửa khung nhôm 

kính (cửa sổ có khung sắt bảo vệ gắn vào tường). Chống thấm lại toàn bộ sàn mái, sê nô bê 

tông; thay mới mái ngói vị trí bị hư, thay li tô, sơn dầu lại hệ vì kèo mái. Bậc tam cấp, bậc 

cầu thang lát mới đá granite; lan can cầu thang thay mới bằng lan can khung inox. Hệ 

thống cấp thoát nước: thay mới toàn bộ đường ống và thiết bị vệ sinh. Cải tạo, sửa chữa lại 

hệ thống phòng cháy chữa cháy (sơn lại đường ống, sửa chữa đường ống bị hư, lắp đặt hệ 

thống báo cháy…). Chuyển đổi công năng 01 số phòng để đảm bảo sử dụng. 

❖ Khối lớp học cải tạo: 

- Cấp công trình hiện hữu: công trình cấp III.  

- Số tầng: 04 tầng; Chiều cao tầng 1: 3,60 m. 

- Cốt nền công trình (±0,00 m): cao hơn cốt sân 0,47 m. 

- Tổng chiều cao công trình (tính từ cốt sân): 18,22 m. 
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- Tổng diện tích sàn hiện hữu: 2.527,7 m².  

- (Trong đó: Tầng 01: 648,65 m²; Tầng 02: 626,35 m²; Tầng 03: 626,35 m²; Tầng 04: 

626,35 m²). 

- Đánh giá hiện trạng: Tường sơn nước đã cũ, bong tróc. Nền, sàn lát gạch ceramic đã 

cũ, bong dộp. Trần bê tông sơn nước đã cũ, trần tôn đã cũ. Cửa đi, cửa sổ bằng khung sắt 

kính đã rỉ sét. Sàn mái, sê nô bị thấm mốc. Bậc tam cấp, bậc cầu thang lát đá mài đã cũ; 

lan can cầu thang thay bằng khung sắt đã cũ, rỉ sét. Mái ngói đã cũ, rêu mốc một số vị trí 

thấm dột. Hệ thống cấp thoát nước: toàn bộ đường ống cấp, thoát nước và thiết bị vệ sinh 

đã cũ, một số bị hư. Hệ thống phòng cháy chữa cháy: chưa có hệ thống báo cháy, đường 

ống rỉ sét, một số thiết bị hư. 

- Phương án cải tạo: Phá bỏ tường ngăn ngăn các phòng trong khu vệ sinh thay mới 

bằng vách ngăn sử dụng tấm vách nhẹ kết hợp phụ kiện Inox SUS 304. Tường ngoài nhà 

cạo bỏ sơn cũ bả mastic sơn nước lại, ốp lại gạch chân tường trang trí. Tường trong nhà 

(tường phòng, hành lang, cầu thang) cạo bỏ sơn cũ ốp gạch ceramic cao khoảng 1,5m, 

phần trên bả mastic sơn nước lại. Nền, sàn lát mới gạch granite. Trần bê tông cạo bỏ sơn 

nước cũ, bả mastic sơn nước lại; trần tôn tháo bỏ thay mới bằng trần tấm nhựa PVC. Cải 

tạo lan can hành lang (thay khung sắt hiện hữu bằng khung inox; lắp dựng thêm tay vịn 

inox). Cửa đi, cửa sổ phía trong hành lang cạo bỏ sơn dầu cũ, sơn dầu lại 3 lớp; cửa sổ 

phía sau (tiếp xúc trực tiếp phía ngoài) tháo bỏ cửa cũ thay mới bằng cửa khung nhôm 

kính (cửa sổ có khung sắt bảo vệ gắn vào tường). Chống thấm lại toàn bộ sàn mái, sê nô bê 

tông; thay mới mái ngói vị trí bị hư, thay li tô, sơn dầu lại hệ vì kèo mái. Bậc tam cấp, bậc 

cầu thang lát mới đá granite; lan can cầu thang thay mới bằng lan can khung inox. Hệ 

thống cấp thoát nước: thay mới toàn bộ đường ống và thiết bị vệ sinh. Cải tạo, sửa chữa lại 

hệ thống phòng cháy chữa cháy (sơn lại đường ống, sửa chữa đường ống bị hư, lắp đặt hệ 

thống báo cháy…). 

❖ Khối thực hành cải tạo: 

- Cấp công trình hiện hữu: công trình cấp III.  

- Số tầng: 02 tầng; Chiều cao tầng 1: 3,60 m. 

- Cốt nền công trình (±0,00 m): cao hơn cốt sân 0,47 m. 

- Tổng chiều cao công trình (tính từ cốt sân): 13,77 m. 

- Tổng diện tích sàn hiện hữu: 1.442,87 m².  

- (Trong đó: Tầng 01: 730,0 m²; Tầng 02: 712,87 m²). 
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- Đánh giá hiện trạng: Tường sơn nước đã cũ, bong tróc. Nền, sàn lát gạch ceramic đã 

cũ, bong dộp. Trần bê tông sơn nước đã cũ, trần tôn đã cũ. Cửa đi, cửa sổ bằng khung sắt 

kính đã rỉ sét. Sàn mái, sê nô bị thấm mốc. Bậc tam cấp, bậc cầu thang lát đá mài đã cũ; 

lan can cầu thang thay bằng khung sắt đã cũ, rỉ sét. Mái ngói đã cũ, rêu mốc một số vị trí 

thấm dột. Hệ thống cấp thoát nước: toàn bộ đường ống cấp, thoát nước và thiết bị vệ sinh 

đã cũ, một số bị hư. Hệ thống phòng cháy chữa cháy: chưa có hệ thống báo cháy, đường 

ống rỉ sét, một số thiết bị hư. 

- Phương án cải tạo: Tường ngoài nhà cạo bỏ sơn cũ bả mastic sơn nước lại, ốp lại 

gạch chân tường trang trí. Tường trong nhà (tường phòng, hành lang, cầu thang) cạo bỏ 

sơn cũ ốp gạch ceramic cao khoảng 1,5m, phần trên bả mastic sơn nước lại. Nền, sàn lát 

mới gạch granite. Trần bê tông cạo bỏ sơn nước cũ, bả mastic sơn nước lại; trần tôn tháo 

bỏ thay mới bằng trần tấm nhựa PVC. Cải tạo lan can hành lang (thay khung sắt hiện hữu 

bằng khung inox; lắp dựng thêm tay vịn inox). Cửa đi, cửa sổ phía trong hành lang cạo bỏ 

sơn dầu cũ, sơn dầu lại 3 lớp; cửa sổ phía sau (tiếp xúc trực tiếp phía ngoài) tháo bỏ cửa cũ 

thay mới bằng cửa khung nhôm kính (cửa sổ có khung sắt bảo vệ gắn vào tường). Chống 

thấm lại toàn bộ sàn mái, sê nô bê tông; thay mới mái ngói vị trí bị hư, thay li tô, sơn dầu 

lại hệ vì kèo mái. Bậc tam cấp, bậc cầu thang lát mới đá granite; lan can cầu thang thay 

mới bằng lan can khung inox. Hệ thống cấp thoát nước: thay mới toàn bộ đường ống và 

thiết bị vệ sinh. Cải tạo, sửa chữa lại hệ thống phòng cháy chữa cháy (sơn lại đường ống, 

sửa chữa đường ống bị hư, lắp đặt hệ thống báo cháy…). 

❖ Khối nhà thường trực cải tạo: 

- Cấp công trình hiện hữu: công trình cấp IV.  

- Số tầng: 01 tầng. 

- Cốt nền công trình (±0,00 m): cao hơn cốt sân 0,15 m. 

- Tổng chiều cao công trình (tính từ cốt sân): 5,35 m. 

- Tổng diện tích sàn hiện hữu: 16,0 m².  

- Đánh giá hiện trạng: Tường sơn nước đã cũ, bong tróc. Nền lát gạch đã cũ, bong 

tróc. Trần sơn nước đã cũ. Cửa đi, cửa sổ bằng khung sắt kính đã rỉ sét. Sàn mái, sê nô bị 

thấm mốc. Mái ngói đã cũ, rêu mốc.  

- Phương án cải tạo: Tường ngoài nhà cạo bỏ sơn cũ bả mastic sơn nước lại, ốp lại 

gạch chân tường trang trí. Tường trong nhà cạo bỏ sơn cũ ốp gạch ceramic cao khoảng 

1,5m, phần trên bả mastic sơn nước lại. Trần cạo bỏ sơn nước cũ, bả mastic sơn nước lại. 
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Cửa đi, cửa sổ cạo bỏ sơn dầu cũ, sơn dầu lại 3 lớp. Chống thấm lại toàn bộ sàn mái, sê nô 

bê tông; thay mới mái ngói và gia cố hệ kết cấu mái. 

❖ Khối nhà xe giáo viên cải tạo – mở rộng: 

- Phần cải tạo: 

+ Cấp công trình hiện hữu: công trình cấp IV.  

+ Số tầng: 01 tầng. 

+ Cốt nền công trình (±0,00 m): cao hơn cốt sân 0,2 m. 

+ Tổng chiều cao công trình (tính từ cốt sân): 5,05 m. 

+ Tổng diện tích sàn hiện hữu: 84,0 m².  

+ Đánh giá hiện trạng: Tường lan can sơn nước đã cũ, bong tróc; khung sắt rỉ sét.  

+ Phương án cải tạo: Phá bỏ tường xây, khung lan can tạo sự thông thoáng. 

Tường, cột cạo bỏ sơn cũ sơn nước 3 lớp. Khung lam sắt cạo bỏ lớp sơn dầu cũ, 

sơn dầu 3 lớp. 

- Phần mở rộng: 

+ Cấp công trình: công trình cấp IV.  

+ Số tầng: 01 tầng. 

+ Cốt nền công trình (±0,00 m): cao hơn cốt sân 0,2 m. 

+ Tổng chiều cao công trình (tính từ cốt sân): 3,4 m. 

+ Tổng diện tích sàn: 50,0 m².  

+ Cấu trúc: Nền gia cố bằng cừ tràm; Móng, cổ cột bê tông cốt thép; khung cột, vì 

kèo thép hình. Nền bê tông cốt thép xoa mặt cắt ron. Mái lợp tôn, xà gồ thép 

hình. 

❖ Cổng, hàng rào (cải tạo – nâng cấp). 

- Cổng trường: 

+ Cổng trường hiện hữu phá bỏ; làm cổng trường, bàng tên trường tại vị trí mới. 

Chiều dài cổng trường làm mới (bao gồm bảng tên trường, cột cổng): 18,4m. 

Móng bê tông cốt thép đóng cừ tràm dưới đáy móng; cột cổng, đà giằng bê tông 

cốt thép. Cửa chính sử dụng sắt hình sơn dầu, 2 cánh mở lùa bằng mô tơ và ray 

sắt. Biển tên trường xây gạch ốp đá trang trí, chữ khắc âm sơn màu phản màu đá 

(Theo điều lệ). 
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+ Cổng phụ liền kề nhà bảo vệ: cao bỏ sơn cũ, sơn dầu 3 lớp. 

+ Cổng phụ làm mới: chiều rộng cổng 4,0m; cổng khung sắt 2 cánh dạng mở bản 

lề. Trụ cổng: móng, cột, đà bê tông cốt thép, trụ cổng ốp đá kết hợp sơn nước. 

- Hàng rào mặt tiền (loại A): 

+ Chiều dài hiện hữu: 190,8 m. 

+ Đánh giá hiện trạng: Tường sơn nước đã cũ, chông sắt sơn dầu đã cũ. 

+ Phương án cải tạo: Tường cạo bỏ lớp bả, sơn cũ bả mastic sơn nước 3 lớp; 

chông sắt cạo bỏ lớp sơn dầu cũ, sơn dầu 3 lớp. 

- Hàng rào xung quanh (loại B): 

+ Chiều dài hiện hữu: 270,72 m. 

+ Đánh giá hiện trạng: Tường sơn nước đã cũ, không có chông sắt bảo vệ. 

+ Phương án cải tạo: Tường cạo bỏ lớp bả, sơn cũ bả mastic sơn nước 3 lớp; gắn 

thêm chông sắt bảo vệ. 

❖ Hạ tầng kỹ thuật (cải tạo). 

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy: 

+ Cải tạo, sửa chữa, thay mới một số thiết bị và đường ống phòng cháy chữa cháy 

đã hư hỏng. 

- Hệ thống thoát nước tổng thể: 

+ Cải tạo, sửa chữa lại hệ thống mương, cống, hố ga thoát nước xung quanh các 

khối công trình hiện hữu. 

3.3.3. Các hạng mục xây dựng mới 

❖ Khối phòng học, phòng bộ môn. 

- Cấp công trình: công trình cấp III.  

- Số tầng: 05 tầng + tầng áp mái; Chiều cao tầng 1: 3,60 m. 

- Cốt nền công trình (±0,00 m): cao hơn cốt sân 0,47 m. 

- Tổng chiều cao công trình (tính từ cốt sân): 24,92 m. 

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 3.400,87 m².  

- (Trong đó: Tầng 01: 727,54 m²; Tầng 02: 505,53 m²; Tầng 03: 674,6 m²; Tầng 04: 

674,6 m²; Tầng 5: 674,6 m²; Tầng áp mái: 144,0 m²). 
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- Cấu trúc chịu lực chính: Móng cọc, đài móng, đà kiềng, cột, dầm bằng bê tông cốt 

thép. Sàn hành lang, sàn khu vệ sinh, sàn mái bằng bê tông cốt thép; riêng sàn các phòng 

bằng bê tông cốt thép và gạch bọng. 

- Vật liệu sử dụng chính: Nền phòng và Sàn phòng lót gạch granite. Nền và sàn hành 

lang lót gạch granite nhám (riêng nền sảnh lát gạch terrazzo). Tường trong các phòng xây 

gạch không nung xi măng cốt liệu, hoàn thiện ốp gạch (liền tường) cao khoảng 1,5 m và 

phần trên sơn nước; Tường ngoài nhà: hoàn thiện bả mastic sơn nước kết hợp ốp gạch 

trang trí. Cửa đi: khung nhôm chia ô gắn kính. Cửa sổ: nhôm kính có song sắt bảo vệ gắn 

cố định vào tường. Cầu thang bê tông cốt thép, bậc thang xây gạch không nung xi măng 

cốt liệu, mặt bậc lót đá granite cắt ron chống trượt. Tay vịn, lan can cầu thang Inox SUS 

304. Lan can hành lang cao tối thiểu 1,2 m: xây tường kết hợp Tay vịn và khung Inox SUS 

304. Khu vệ sinh: nền, sàn lót gạch ceramic nhám; tường ốp gạch (liền tường) cao khoảng 

2,1m và phần trên sơn nước; vách ngăn sử dụng tấm compact HPL chịu nước. Mái lợp 

ngói, xây tường thu hồi kết hợp vì kèo thép nhẹ; một số khu vực mái bằng bê tông cốt 

thép. Trần trong phòng trần bê tông cốt thép bả mastic sơn nước; riêng trần khu vệ sinh và 

một số vị trí sử dụng tấm trần ván nhựa PVC. Hạng mục có bố trí 01 thang máy. Hệ thống 

điện, nước, phòng cháy chữa cháy, thông tin, chống sét, camera đồng bộ. 

❖ Khối nhà tập đa năng, khu để xe học sinh. 

- Cấp công trình: công trình cấp III.  

- Số tầng: 02 tầng + tầng áp mái; Chiều cao tầng 1: 3,60 m. 

- Cốt nền công trình (±0,00 m): cao hơn cốt sân 0,47 m. 

- Tổng chiều cao công trình (tính từ cốt sân): 18,27 m. 

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 2.046,76 m².  

- (Trong đó: Tầng 01: 1.012,93 m²; Tầng 02: 975,83 m²; Tầng áp mái: 58,0 m²). 

- Cấu trúc chịu lực chính: Móng cọc, đài móng, đà kiềng, cột, dầm bằng bê tông cốt 

thép. Sàn hành lang, sàn phòng, sàn mái, bằng bê tông cốt thép. 

- Vật liệu sử dụng chính: Nền khu để xe lát gạch terrazzo; sàn trong khu tập bêtông 

cốt thép và quét sơn chuyên dùng chống trượt; sàn các phòng khác lát gạch granite; sàn 

hành lang lát gạch granite nhám; riêng khu vực vệ sinh lát gạch ceramic nhám. Tường và 

vách ngăn xây gạch không nung (xi măng cốt liệu), tường trong phòng, ngoài hành lang ốp 

gạch cao khoảng 1,5m ốp gạch liền tường, phần còn lại trát vữa, bả mastic sơn nước một 

số vị trí sơn gai; tường ngoài trát vữa, bả mastic sơn nước kết hợp ốp gạch trang trí; Trong 

khu vệ sinh vách ngăn sử dụng tấm compact HPL kèm phụ kiện inox, những vị trí xây 
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gạch tường ốp gạch cao khoảng 1,8m (tường sau khi ốp bằng với mặt phẳng sơn nước), 

phần còn lại bả mastic sơn nước. Cửa đi các phòng, khung vách sử dụng bằng khung nhôm 

kính, khung cánh cửa đi bằng vật liệu nhôm có xương nhôm chia cánh cửa thành nhiều ô 

nhỏ - lắp kính. Cửa sổ các phòng bằng khung nhôm kính, bên trong có khung sắt bảo vệ 

gắn cố định vào tường. Cửa vào khu vệ sinh sử dụng tấm compact HPL, kết hợp sử dụng 

cửa inox SUS 304. Trong phòng tập đa năng không đóng trần, trong khu vệ sinh sử dụng 

tấm trần ván nhựa PVC; một số vị trí khác trần bê tông cốt thép chống thấm, sơn nước. 

Mái lợp tole cách nhiệt (2 lớp tole bên ngoài và 1 lớp xốp ở giữa chống ồn, chống nóng), 

có tole bọc các cạnh của lớp xốp ngoài cùng để bảo vệ, hệ vì kèo thép hình kết hợp xây 

tường hai đầu hồi, một số khu vực mái bằng bê tông cốt thép chống thấm bằng phụ gia. 

Cầu thang, tam cấp: mặt bậc lát đá granite có cắt ron chống trượt tại mũi bậc. Lan can cầu 

thang, hành lang: xây tường kết hợp tay vịn và khung Inox SUS 304. Hạng mục có bố trí 

01 thang máy. Hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy, thông tin, chống sét, camera 

đồng bộ. 

❖ Khối nhà che máy bơm, máy phát điện. 

- Công trình cấp IV. Số tầng: 01 tầng. 

- Diện tích xây dựng: 20,0 m²  

- Cốt nền công trình cao hơn cốt sân: 0,15 m. 

- Chiều cao công trình tính từ cốt sân: 5,4 m. 

- Cấu trúc: Cột, đà, sàn mái, sê nô bằng bê tông cốt thép. Nền nhà đặt trên nắp hồ 

nước ngầm phòng cháy. Tường xây gạch không nung xi măng cốt liệu; tường trong phòng 

sơn nước; tường ngoài sơn nước kết hợp ốp gạch trang trí. Cửa đi, cửa sổ khung nhôm gắn 

kính; cửa đi nhà che máy bơm sử dụng cửa cuốn lưới thép. Mái lợp ngói. 

❖ Hành lang nối. 

- Công trình cấp IV. Số tầng: 01 tầng. 

- Diện tích xây dựng: 32,5 m². 

- Cốt nền công trình cao hơn cốt sân: 0,15 m. 

- Chiều cao công trình tính từ cốt sân: 5,7 m. 

- Cấu trúc: Móng cọc, đài móng, cột, đà, sàn mái, sê nô bằng bê tông cốt thép. Nền 

lát gạch granite nhám. Cột, tường hoàn thiện sơn nước. Tam cấp lát đá granite. 

❖ Cột cờ: 

- Công trình cấp IV.  
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- Diện tích xây dựng: 10,0 m². 

- Cấu trúc: Móng trụ cờ bằng bê tông; trụ cờ bằng Inox SUS304; bệ cờ, bậc cấp xây 

gạch, ốp đá granite tự nhiên. 

❖ Sân trường (nâng cấp – cải tạo): 

- Diện tích sân nâng cấp –cải tạo: 2.257,13 m². 

- Cấu trúc: Lát gạch terrazzo; lớp vữa lót; lớp bê tông đá 10x20, mác 200 dày 50; lớp 

bê tông lót đá 10x20, mác 150, dày 150mm; nền hiện hữu đầm chặt. 

❖ Đường nội bộ (nâng cấp – cải tạo): 

- Diện tích đường nội bộ: 3.378,69 m². 

- Cấu trúc: Lớp nhựa C12.5 dày 60mm; lớp nhựa lót tiêu chuẩn; lớp đá 0x40mm dày 

250mm đến 400mm; nền hiện hữu đầm chặt. 

❖ Vịnh đậu xe (nâng cấp – cải tạo): 

- Diện tích (thuộc hành lang an toàn đường bộ): 872,2 m². 

- Cấu trúc: Lớp nhựa C12.5 dày 60mm; lớp nhựa lót tiêu chuẩn; lớp đá 0x40mm dày 

250mm đến 400mm; nền hiện hữu đầm chặt. 

❖ Cây xanh, thảm cỏ (xây mới – cải tạo):  

- Diện tích: 2.011,04 m². 

- Cấu trúc: bồn cây bằng bó vỉa bê tông, sơn dầu. Phá bỏ một số cây xanh vướng mặt 

bằng thi công. Trồng mới một số cây xanh, lớp đất hữu cơ trồng cây. 

Bảng 1.4. Số lượng cây xanh 

STT LOẠI CÂY ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG 

01 Cây xanh phá bỏ  cây 30 

02 Cây phượng cây 03 

03 Cây Dầu  cây 35 

04 Cây cỏ lá gừng m2 1.800 

3.4. Quy trình thực hiện dự án 

3.4.1. Tổ chức thi công 
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Chủ đầu tư cử Giám sát trưởng để phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá 

trình thi công theo đề xuất của nhà thầu, tư vấn giám sát. 

Ban chỉ huy công trường: Ban Giám đốc của các đơn vị thi công xây dựng sẽ chịu 

trách nhiệm điều phối toàn bộ hoạt động của dự án, dưới Ban Giám đốc là các Giám sát 

trưởng, Cán bộ của các đơn vị thầu xây dựng, các cán bộ giúp việc chỉ đạo thi công. 

Bộ phận vật tư: Đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ vật tư cho công trình, đảm bảo 

tiến độ thi công. Đồng thời, khu vực tập kết vật liệu được bố trí thuận tiện cho việc xuất – 

nhập vật tư. 

Đội ngũ công nhân: Đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, đủ số lượng tham 

gia thi công xây dựng công trình như: Thợ bê tông, thợ cốt thép, thợ cốp pha, thợ xây, thợ 

trang trí nội thất, thợ hàn, thợ điện, thợ nước … 
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Hình 1.2. Quy trình quản lý thi công 

3.4.2. Giải pháp về xây dựng 

Các phương án thiết kế kiến trúc, kết cấu, điện, nước và hoàn thiện công trình phải chú 

ý đến yêu cầu bền vững, an toàn, phù hợp với nhu cầu sử dụng và đáp ứng theo Tiêu chuẩn 

Việt Nam. 

Đảm bảo yêu cầu sử dụng năng lượng tiết kiệm, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa 

cháy: 

- Hệ thống cửa: các cửa sổ đều phải có khung bông sắt gắn cố định vào tường, nhằm 

thuận lợi cho việc bảo vệ tài sản. Cửa sổ cũng như cửa đi phải có móc hoặc chốt giữ áp sát 

vào tường khi mở. 

- Định vị vị trí, lên phương án đào móng, 

ép cọc 

 

Hoàn thiện, lắp 

đặt thiết bị 

CTR sinh hoạt, xây dựng, 

CTNH 

Khí thải, bụi,  

Tiếng ồn, rung 

Nước thải sinh hoạt và xây 

dựng 

 

Chuẩn bị 

Đào đất 

Ép cọc 

Thi công 

CTR sinh hoạt, xây dựng, 

CTNH 

Khí thải, bụi,  

Tiếng ồn, rung 

Nước thải sinh hoạt 

 

CTR sinh hoạt, xây dựng, 

CTNH 

Khí thải, bụi,  

Tiếng ồn, rung 

Nước thải sinh hoạt và xây 

dựng 

Lắp đặt máy móc thiết bị và chuẩn bị đưa 

vào hoạt động 

- Thi công các công trình chính 

- Thi công các công trình phụ trợ 

- Công tác hoàn thiện: sơn, lát nền, trát ốp 

- Thi công trạm xử lý nước thải 

- Lắp đặt thiết bị (hệ thống cấp thoát nước, 

PCCC, thông tin liên lạc, ... 

- Thi công các hạng mục phụ trợ khác 

- Tập kết nhân lực, bố trí khu vực lưu trú cho 

Cán bộ, công nhân xây dựng 

- Phổ biến nội quy, tiến độ, kế hoạch thi công 

- Tập kết máy móc thiết bị, vật liệu cần thiết 

CTR sinh hoạt,  

CTR xây dựng 

Khí thải, bụi,  

Tiếng ồn, rung 

Nước thải sinh hoạt 
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- Hành lang không bố trí ghế ngồi (dạng xây cố định) nhằm tạo thông thoáng khi 

thoát hiểm, tránh học sinh không ngồi trên ghế đã xây mà lại đứng trên ghế ngồi rất nguy 

hiểm. Nếu bố trí cột độc lập ở tiền sảnh, đại sảnh chọn cột tròn, nhằm bảo đảm an toàn cho 

học sinh trong sinh hoạt. 

- Gạch lát nền (sàn): chọn loại gạch Granite, có độ nhám, đảm bảo độ mài mòn, độ va 

đập. Không chọn loại gạch Ceramic. 

- Hệ thống máy bơm phòng cháy chữa cháy phải được che mưa, nắng, phải được bảo 

vệ an toàn do vậy máy bơm phải đặt trong nhà có vách và cửa thông thoáng nhằm thoát 

khói và hơi nóng khi hệ thống PCCC hoạt động (hệ thống chữa cháy hiện hữu đã được che 

chắn). 

- Thiết kế thang cố định lên mái nhà để nhân viên của nhà trường được thuận lợi khi 

định kỳ dọn vệ sinh hệ thống thoát nước mưa. 

- Mặt tường sau khi ốp gạch phải liền với mặt tường sơn hoàn thiện. 

- Tại các lối lên cầu thang của tầng 1 thiết kế camera quan sát nhằm thuận lợi cho 

công tác bảo quản tài sản vào ban đêm, lễ, chủ nhật, hè (những lúc giáo viên và học sinh 

không có hoạt động trong trường học). 

- Gạch Granite (hay gạch thạch anh, thạch bàn) lát nền ngoài hành lang cần chọn loại 

gạch nhám mặt sẽ phù hợp với tính hiếu động của học sinh (không trơn, trượt khi bị ướt do 

trời mưa) khác với gạch lát nền trong các phòng của tất cả các khối của công trình. 

- Ram dốc từ sân trường lên tầng 1 (tầng 1) cho học sinh khuyết tật có đặc điểm: 

+ Ðộ dốc không được lớn hơn 1:14. 

+ Chiều rộng mặt dốc không được nhỏ hơn 1.200 mm. 

+ Chiều dài đường dốc không được vượt quá 9 m, khi vượt quá 9 m phải bố trí 

chiếu nghỉ. Chiều dài chiếu nghỉ không được nhỏ hơn 2 m và ở các khoảng cách 

đều nhau không quá 9 m, tính theo chiều dài đường. 

+ Phải bố trí tay vịn ở cả hai phía ram dốc. 

- Khu vệ sinh riêng cho học sinh khuyết tật, tối thiểu phải có 1 xí, 1 tiểu, 1 rửa tại 

tầng 1 (cửa đi phải có biểu tượng cho người khuyết tật); Diện tích phòng vệ sinh và cửa 

phòng đảm bảo người ngồi trên xe lăn di chuyển được thuận lợi. 

- Khi lát nền tất cả các phòng: Lưu ý nền trong phòng và nền hành lang tại cửa đi tạo 

độ dốc (không tạo gờ), để người ngồi trên xe lăn di chuyển được thuận lợi. 
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4. Nguyên, vật liệu; nguồn điện và hệ thống chiếu sáng; nguồn và lượng nước sử 

dụng; nguồn tiếp nhận nước thải của dự án 

4.1. Nguyên, vật liệu được sử dụng 

- Móng, khung cột, dầm sàn: Bê tông cấp độ bền B20. 

- Cốt thép, móng, cột, dầm, sàn dùng: 

+ Thép AI: Φ 6 – 8 cường độ Rs = 2250 (kg/cm2).                                                

+ Thép AII: Φ 10 – 25 cường độ Rs = 2800 (kg/cm2). 

- Mái: khối nhà chính lợp ngói; nhà đa năng, bếp lợp ngói kết hợp tole. 

- Nền và Sàn phòng học lót gạch thạch anh (Granite). 

- Tường xây gạch không nung (xi măng cốt liệu). 

- Cửa đi: khung nhôm kính. 

- Cửa sổ: nhôm kính có song sắt bảo vệ gắn cố định vào tường. 

4.2. Nguồn điện và hệ thống chiếu sáng của dự án 

4.2.1. Tổng quan 

Nguồn điện cung cấp cho công trình hiện hữu được đấu nối từ đường dây trung thế 

22KV nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ, trạm biến áp hiện hữu 3P-160KVA cấp nguồn cho 

toàn bộ công trình hiện hữu và xây mới. Ngoài ra, đảm bảo nguồn điện cung cấp cho 

trường, dự án đầu tư hệ thống máy phát điện dự phòng 3P-15KVA để đảm bảo cung cấp 

điện cho công trình khi có sự cố mất điện xảy ra (Máy phát điện dự phòng 3P-15KVA 

cung cấp điện cho hệ thống máy bơm nước sinh hoạt và hệ thống thang máy, một sô thiết 

bị chiếu sáng cần thiết). 

Hệ thống chiếu sáng trong sân trường: Sử dụng đèn cao áp Led 100W-150W và cần 

đèn STK D60 được gắn trực tiếp vào tường của các khối nhà nhằm tiết kiệm chi phí, tạo 

thông thoáng, dưới chân các trụ đèn sử dụng cọc tiếp địa chôn sâu dưới đất nhằm đảm bảo 

an toàn về điện khi có sự cố rò rỉ điện trong suốt quá trình sử dụng. 

Điện chiếu sáng trong phòng học: Bố trí các bóng đèn trong phòng học, quạt đảo, tủ 

ngắt điện, dây đi âm tường. Về màu sắc ánh sáng, tùy theo tính năng mỗi khu mà sử dụng 

loại ánh sáng trắng hay vàng. Trong công trình phần lớn sử dụng loại đèn led tube ánh 

sáng trắng và các loại đèn downlight dùng bóng compact (tiết kiệm điện). 

Mạng lưới điện chủ yếu phục vụ chiếu sáng sinh hoạt và các thiết bị điện trong phòng 

học. 
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Hệ thống điện thiết kế cho công trình phục vụ chiếu sáng cấp nguồn các thiết bị cho 

nhu cầu: Làm việc và học tập, cho văn phòng, các phòng bộ môn, điều hòa không khí, hệ 

thống báo và chữa cháy tự động, hệ thống bơm nước, thiết bị nhà bếp, thang máy…. 

4.2.2. Tính toán thiết kế 

❖ Độ sáng yêu cầu: 

Độ sáng của công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7114-1:2008 - 

chiếu sáng nơi làm việc: 

Bảng 1.5. Độ sáng yêu cầu theo TCVN 7114-1:2008 

TT Khu vực Độ rọi yêu cầu 

1 Phòng học (200 – 300) 

2 Văn phòng làm việc (250 – 350) 

3 Phòng họp, sảnh (250 – 300) 

4 Hội trường (250 – 300) 

5 Hành lang (100) 

6 Bãi đậu xe (50) 

❖ Công suất điện và trạm biến áp: 

- Công suất tiêu thụ định mức được xác định như sau: 

+ Công suất thực tế cho phần chiếu sáng và mạch động lực được xác định dựa trên 

các hệ số: Hệ số công suất Cosφ =0,9. Hệ số đồng thời Kđt = 0,8. Hệ số sử dụng 

Ks = 0,9. 

+ Ta có công suất định mức của toàn công trình là: Pđ = 197,5 KW (hiện hữu và 

xây dựng mới). 

+ Ptt = Pđ x Kđt x Ks= 197,5 x 0,8 x 0,9 = 142,2 KVA 

+ Stt = Ptt / Cosφ = 142,2 / 0,9 = 158 KVA 

→ Như vậy: Trạm biến áp 3 pha 160 KVA hiện hữu đảm bảo phục vụ cho công trình 

khi xây dựng mới bổ sung. 

4.3. Nguồn và lượng nước sử dụng của dự án 

4.3.1. Nguồn cấp nước 

Hệ thống cấp nước cho công trình theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 
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+ Nguồn nước sử dụng hiện hữu của trường được đấu nối trực tiếp với hệ thống 

cấp nước khu vực nằm trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ. Nước từ hệ thống cấp 

nước khu vực đi thẳng vào hồ nước ngầm hiện hữu, sau đó sử dụng cụm bơm 

nước từ hồ nước ngầm lên các bồn inox nằm trên mái các khối hiện hữu để cung 

cấp nước cho công trình hiện hữu. 

+ Nguồn cấp các khối xây mới: từ nguồn cấp hiện hữu dẫn nước vào hồ nước 

ngầm xây mới lắp đặt mới hệ thống máy bơm và đường ống để bơm nước lên 

các bồn inox lắp đặt mới sau đó từ bồn cấp xuống thiết bị. 

Nhu cầu dùng nước đối với công trình chủ yếu là nước sinh hoạt và phòng cháy chữa 

cháy cho công trình. 

Đường ống dẫn nước cấp cho công trình sử dụng ống uPVC, PPR có đường kính từ 

D25mm đến D60m để cấp nước. 

Ngoài ra phương án thiết kế còn sử dụng hệ thống cấp nước phục vụ cho việc cung cấp 

nước tưới cây xanh khu vực xây dựng mới. 

4.3.2. Lượng nước sử dụng (hiện hữu và xây mới) 

Phạm vi cấp nước tính toán cho công trình với quy mô: 1.330 người (Trong đó: 28 

lớp x 45 học sinh = 1.260 học sinh và 70 cán bộ, giáo viên): 

Nhu cầu dùng nước sinh hoạt cho học sinh, cán bộ công nhân viên là: 15 ~ 20 

lít/người/ngày (theo TCVN 4513-1988). 

Nhu cầu dùng nước khác: 

+ Nước thất thoát, rò rỉ: Tạm tính bằng 10% nhu cầu nước sinh hoạt (Qsh). 

Từ cơ sở trên, tính được công suất cấp nước của công trình theo bảng dưới đây: 

Bảng 1.6. Công suất cấp nước của công trình 

TT Các yếu tố tính toán Ký hiệu 
Số lượng 

(Người) 

Tiêu chuẩn 

(L/người) 

Nhu cầu 

(m3/ngày) 

1 
Nước sinh hoạt 

(CBCNV) 
Qsh 70 20  1,40 

2 
Nước sinh hoạt của 

học sinh 
Qsh 1.260 20 25,20 

3 
Tổng nhu cầu dùng 

nước 
Qnc Qnc = 1 + 2 26,60 
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TT Các yếu tố tính toán Ký hiệu 
Số lượng 

(Người) 

Tiêu chuẩn 

(L/người) 

Nhu cầu 

(m3/ngày) 

4 Nước thất thoát, rò rỉ Qtt Qtt = 10% x Qnc 2,66 

5 Lưu lượng cần thiết Qct Qct = 1,3 x (3 + 4) 38,04 

→ Như vậy lưu lượng cần thiết khoảng: Qct = 38 m3/ngày. 

4.4. Giải pháp phòng, chống cháy, nổ. 

Trong quá trình thi công, đơn vị thi công có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các quy định 

về an toàn thi công và phòng chống cháy nổ. 

Công trình được trang bị đầy đủ các trang thiết bị PCCC cần thiết theo yêu cầu của cơ 

quan công an PCCC. Bao gồm việc xây dựng nội quy PCCC, trang bị các bình chữa cháy 

cá nhân, xây dựng bể dự trữ nước chữa cháy. 

Trên công trình bố trí các kim thu sét đặt trên mái đảm bảo chống sét theo tiêu chuẩn.   

Tất cả vỏ thiết bị điện thiết bị công nghệ, tủ, hộp điện vỏ cáp và các kết cấu kim loại 

khác dùng để lắp đặt thiết bị điện và hệ thống điện được nối đất phù hợp với chế độ của 

điện trung tính thông qua một mạng lưới tiếp địa bằng dây đồng trần. 

Giáo dục ý thức vệ sinh môi trường và vệ sinh cho công nhân trong khi thi công cũng 

như cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. 

Giáo dục cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường thực hiện các quy định về an 

toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đồng thời tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán 

bộ, giáo viên nhà trường. 

5. Các thông tin liên quan khác đến dự án đầu tư (nếu có) 

5.1. Sự cần thiết đầu tư và Chủ trương đầu tư. 

Nhằm cụ thể hóa việc định hướng tương lai Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ là 

một trong những trường thuộc danh mục trường THCS đạt chuẩn Quốc gia của Tỉnh. 

Tuy nhiên, để từng bước nâng cao hơn chất lượng giáo dục trên địa bàn thành phố Thủ 

Dầu Một cũng như của tỉnh Bình Dương và nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục ở các 

cấp học là điều hết sức cần thiết. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, Trường 

THCS Nguyễn Văn Cừ được chọn để mở rộng quy mô, bổ sung và là một trong những yếu 

tố để trường đủ điều kiện duy trì, phấn đấu trở thành trường đạt chuẩn quốc gia của Tỉnh. 

Với cơ sở vật chất hiện tại nhà trường đã cơ bản đáp ứng công tác giảng dạy và học tập 

của giáo viên, học sinh. Tuy nhiên, để trường phát triển trong tương lai và đạt điều kiện trở 
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thành trường chuẩn quốc gia của tỉnh thì cơ sở vật chất hiện tại không thể đáp ứng được. 

Vì thế việc đầu tư cơ sở vật chất để Cải tạo, nâng cấp, mở rộng để trường phát triển và 

phục vụ đề án Trường THCS Nguyễn Văn Cừ đạt chuẩn quốc gia là hết sức cần thiết. 

5.2. Mục tiêu đầu tư xây dựng. 

Nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục cấp Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố 

cũng như của Tỉnh. 

 Thực hiện chủ trương, chính sách của tỉnh Bình Dương về hoàn thiện cơ sở vật chất 

cho ngành giáo dục. Tạo điều kiện cho học sinh và giáo viên của Trường có môi trường 

học tập – sinh hoạt – giảng dạy tốt hơn. 

 Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ có cơ sở vật chất hoàn 

chỉnh để được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia, từng bước hiện đại hóa nhằm thực 

hiện nâng cao chất lượng giáo dục. 

5.3. Hình thức đầu tư xây dựng 

Lựa chọn hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp từ nguồn vốn đầu tư công (ngân sách tỉnh). 

Chuẩn bị đầu tư: năm 2020 

Thực hiện dự án: năm 2021-2024. 

Dự kiến kế hoach bố trí vốn: Kế hoạch bố trí vốn theo Văn bản số 3362/SKHĐT-

KGVX ngày 12/11/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kế hoạch đầu tư công năm 2021 bố 

trí vốn cho dự án vốn chuẩn bị đầu tư 500 triệu đồng, dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025 bố trí cho dự án 38 tỷ đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục 

tham mưu, cân đối vốn cho dự án theo tiến độ thực hiện và khả năng cân đối vốn của tỉnh, 

đảm bảo đủ nguồn vốn cho dự án thực hiện theo tiến độ. 

Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

chuyên ngành, Bản Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực tổ chức quản lý dự án. 

5.4. Tổng mức đầu tư dự án 

Tổng mức đầu tư, giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư là 

94.887.994.293 đồng. Trong đó: 

Chi phí xây dựng công trình : 58.411.366.500 đồng 

Chi phí thiết bị công trình : 19.820.218.000 đồng 

Chi phí quản lý dự án : 1.598.271.271  đồng 

Chi phí tư vấn dự án : 4.198.216.396 đồng 
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Chi phí khác : 669.148.020 đồng 

Dự phòng phí : 10.190.774.106 đồng 
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CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

Trường trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu đã được đầu tư xây dựng với cơ sở 

vật chất tương đối hoàn chỉnh. Hiện tại trường có 25 phòng học.  

 Theo số liệu thống kê đầu năm học 2020 - 2021: Trường THCS Nguyễn Văn Cừ có 

29 lớp (1.242 học sinh), bình quân mỗi lớp 43 học sinh. Tính bình quân mỗi lớp 43 học 

sinh là vì phòng học hiện hữu được thiết kế theo tiêu chuẩn cũ TCVN 3978:1984, quy định 

mỗi phòng học từ 40-48 học sinh, mỗi phòng học hiện hữu có diện tích là 53,3m2 tương 

đương 1,23 m2/chỗ học trong khi đó tiêu chuẩn mới TCVN 8794:2011 quy định là 1,5 

m2/chỗ học và mỗi lớp tối đa 45 học sinh; hiện nay trường chỉ có 25 phòng học nên đang 

trong tình trạng quá tải nhà trường phải lấy một số phòng bộ môn để làm phòng học, do đó 

không đủ điều kiện để dạy học 02 buổi/ngày. 

 Xuất phát từ tình hình thực tiễn như đã phân tích như trên. Việc xây dựng mới bổ 

sung Trường THCS Nguyễn Văn Cừ nhằm đảm bảo học sinh được học 2 buổi/ngày, 

hướng đến phấn đấu đạt chuẩn quốc gia. Do vậy ngành GDĐT xác định chỉ đầu tư đảm 

bảo 27 lớp, học 2 buổi/ngày, bình quân mỗi lớp 43 học sinh (27 lớp x 43 học sinh/lớp = 

1.161 học sinh), đúng quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp của ngành GDĐT tỉnh 

Bình Dương, đồng thời cũng đúng với qui hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

 Nhằm đảm bảo đủ điều kiện phấn đấu đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn 2021 - 

2025. Sở GDĐT sẽ chỉ giao chỉ tiêu tuyển hàng năm tối đa là 09 lớp x 43 học sinh/lớp = 

387 học sinh. Dự án Trưòng Tiểu học Phước Sang khi xây dựng bổ sung hoàn thành sẽ 

giải quyết nhu cầu học tập cuả học sinh tại xã Phước Sang, đồng thời đồng bộ hóa cơ sở 

vật chất, ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại tạo môi trường giáo dục 

tốt, cung cấp các điều kiện tốt nhất cho các em học sinh phát triển hết các khả năng và tài 

năng. Góp phần giáo dục tiềm năng, tố chất của con người Việt Nam. Bên cạnh đó, dự án 

góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất giáo dục theo chuẩn quốc gia của Bộ GDĐT. 

Hiện tại vị trí xây dựng trường đã được quy hoạch với diện tích 9.663 m2. Căn cứ Công 

văn số 5449/UBND-KT ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thứ tự ưu 

tiên đầu tư xây dựng các trường học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và những năm 

tiếp theo; Căn cứ Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 26/07/2021 của UBND Thành phố 

Thủ Dầu Một về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị dự án Xây dựng mới bổ sung Trường 
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THCS Nguyễn Văn Cừ; Căn cứ Quyết định số 4217/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của 

UBND Thành phố Thủ Dầu Một về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và Quyết định số 

4219/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng Công 

trình: Xây dựng mới bổ sung Trường THCS Nguyễn Văn Cừ cho thấy dự án hoàn toàn 

phù hợp với quy hoạch tỉnh Bình Dương nói chung và thành phố Thủ Dầu Một nói riêng. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có): 

Qua khảo sát thực tế, khu vực thực hiện Dự án có chất lượng không khí trong lành. 

Vùng đất thực hiện dự án xung quanh có rất nhiều cây xanh, dân cư chỉ tập trung ở phía 

Tây của dự án, 3 phía còn lại dân cư thưa thớt. Không có các nhà máy, xí nghiệp gần phạm 

vi khu đất dự án. 

Tại khu vực chỉ có các loài động vật là các loại côn trùng, bò sát nhỏ, động vật gặm 

nhấm: rắn, rết, rắn mối, chuột, và các động vật nuôi của người dân xung quanh…Nhìn 

chung, do đặc điểm điều kiện tự nhiên nên tài nguyên sinh vật nơi đây tương đối nghèo, 

không phong phú, khả năng bị ảnh hưởng tiêu cực từ dự án không đáng kể. Từ đó cho thấy 

sức chịu tải của môi trường tại khu vực Dự án là rất cao. 

Về hiện trạng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt và tại báo cáo Nghiên 

cứu khả thi đã được Sở xây dựng Bình Dương thẩm định tại văn bản số 4412/SXD-KTKT 

ngày 28/12/2021 như sau: 

+ Hiện trạng giao thông: Cổng chính, cổng phụ của trường hiện hữu đấu nối với 

trục đường nhựa Nguyễn Văn Cừ. 

+ Hiện trạng thoát nước: hiện trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ chưa có hệ thống 

thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải sinh hoạt. 

+ Hiện trạng thoát nước mặt (nước mưa): nước mưa, nước mặt của các khối công 

trình hiện hữu được thu gom vào mương và hố ga sau đó thoát ra kênh rạch phía 

sau công trình.  

+ Hiện trạng thoát nước sinh hoạt: Nước sinh hoạt sẽ được thu gom và dẫn vào hệ 

thống hầm tự hoại xử lý sơ bộ sau đó dẫn ra hầm thấm. 

+ Hiện trạng cấp nước: Công trình hiện hiện hữu sử dụng nguồn cấp nước thủy 

cục trong khu vực trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ. 

+ Hiện trạng cấp điện: Công trình hiện hữu sử dụng nguồn điện trong khu vực, 

trạm biến áp hiện hữu của trường 160KVA trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ. 
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Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 

Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một 
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+ Hiện trạng thông tin liên lạc: Công trình hiện hữu sử dụng nguồn thông tin liên 

lạc trong khu vực trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ. 

+ Hiện trạng vệ sinh môi trường và rác thải: Môi trường ở đây chưa bị ảnh hưởng 

bởi các chất thải. 
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CHƯƠNG 3. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

1.1 Điều kiện về địa lý, địa hình 

Dự án “Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ” thuộc phường 

Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Thành phố Thủ Dầu Một nằm ở phía tây nam tỉnh Bình Dương, có sông Sài Gòn 

chảy men theo ở phía tây và có vị trí địa lý: 

+ Phía đông giáp thị xã Tân Uyên. 

+ Phía tây giáp huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Phía nam giáp thành phố Thuận An. 

+ Phía bắc giáp thị xã Bến Cát. 

Thành phố Thủ Dầu Một có diện tích tự nhiên 118,91 km², dân số năm 2021 là 

336.705 người, mật độ dân số đạt 2.832 người/km². 

Thủ Dầu Một cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30 km về phía bắc, có 

vị trí tương đối thuận lợi cho việc giao lưu với các huyện, thị trong tỉnh và cả nước qua 

Nguyễn Văn Cừ và đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Thành phố Thủ Dầu Một có khí hậu ôn 

hoà, thiên tai, bão lụt ít xảy ra, nên thích hợp cho việc phát triển các loại cây công nghiệp 

dài ngày nói riêng và nông nghiệp nói chung. Thành phố Thủ Dầu Một có cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp – công nghiệp tiểu thủ, công nghiệp – thương mại dịch vụ… 

Trong đó, công nghiệp được coi là ngành kinh tế mũi nhọn, là nền tảng, để thành phố 

phát triển đi lên. 

Tổng diện tích khu đất dự án là 15.786,48 m2. Tứ cạnh giáp như sau: 

+ Phía Nam giáp : Đường Nguyễn Văn Cừ. 

+ Phía Bắc giáp : Khu đất dân và mương nước. 

+ Phía Đông giáp : Khu đất dân và mương nước. 

+ Phía Tây giáp : Khu nhà dân. 
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1.1.1. Địa hình 

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng trường trung học cở sở Nguyễn Văn Cừ được đầu tư xây 

dựng tại khu đất hiện hữu của trường thuộc Phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương. Hiện trạng sân đường hiện hữu của trường tương đối bằng phẳng, nhưng 

thấp hơn đường Nguyễn Văn Cừ trung bình khoảng 0,2m; 

1.1.2. Địa chất 

Dựa vào các số liệu của báo cáo khảo sát địa chất, khoan khảo sát kết thúc ở độ sâu 

28m và 30m, kết quả thí nghiệm trong phòng của 29 mẫu đất nguyên dạng, được phân bố 

và mô tả như sau:  

- Lớp A: ĐẤT CÁT SAN LẤP 

+ Lớp đất cát đá san lấp, xuất hiện ngay trên bề mặt địa hình. Độ sâu đáy lớp là 

1.4m (hố khoan HK1) và 1.3m (hố khoan HK2). Bề dày trung bình lớp là: 1.4m. 

- Lớp 1: BỤI DẺO CAO, xám xanh, chảy (MH) 

+ Lớp bụi có tính dẻo cao ít sạn, màu xám xanh, trạng thái chảy, xuất hiện ngay 

dưới lớp A. Độ sâu đáy lớp là 19.0m (hố khoan HK1), 18.0m (hố khoan HK2). 

Bề dày trung bình lớp là 17.2m. Thành phần chủ yếu của lớp là sét và bụi lẫn ít 

sạn, màu xám xanh, trạng thái chảy. Số SPT: 00~01 chùy, trung bình 01 chùy. 

- Lớp 2: CÁT BỤI-CÁT SÉT, xám xanh-xám nâu, xốp-chặt vừa (SM-SC) 

+ Lớp cát bụi-cát sét, màu xám xanh, kết cấu xốp-chặt vừa, xuất hiện ngay dưới 

lớp A. Độ sâu đáy lớp là 30.0m (hố khoan HK1), 22.7m (hố khoan HK2). Bề 

dày trung bình lớp là 12.9m. Thành phần chủ yếu của lớp là cát, sét và bụi, màu 

xám xanh-xám nâu, kết cấu xốp-chặt vừa. Số SPT: 03~37 chùy, trung bình 17 

chùy. 

- Lớp 3: SÉT DẺO THẤP, xám vàng, cứng (CL) 

+ Lớp sét có tính dẻo thấp, xám vàng, cứng, xuất hiện ngay dưới lớp 2. Độ sâu đáy 

lớp là chưa xác định. Kết thúc các hố khoan (HK1) độ sâu 30.0m, (HK2) ở độ 

sâu 28.0m vẫn chưa hết lớp này. Bề dày trung bình lớp là chưa xác định. Thành 

phần chủ yếu của lớp là sét và bụi, xám vàng, cứng. Số SPT: 18~36 chùy, trung 

bình 28 chùy. 

1.1.3. Nhiệt độ không khí 

- Nhiệt độ trung bình năm : 26,5°C. 

- Nhiệt độ trung bình tháng: cao nhất: 29,0°C/năm (tháng 4). 
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- Nhiệt độ trung bình tháng: thấp nhất: 24,0°C/năm (tháng 1). 

- Tổng nhiệt độ hoạt động hằng năm: 9.500 - 10.000°C. 

1.1.4. Độ ẩm không khí 

Chế độ không khí ẩm tương đối cao, trung bình khoảng 80 - 90% và biến đổi theo mùa, 

Độ ẩm được mang lại chủ yếu do gió mùa Tây-Nam trong mùa mưa, do đó độ ẩm thấp 

nhất thường xảy ra giữa mùa khô và cao nhất giữa mùa mưa. Độ ẩm không khí trong năm 

ít biến động. 

1.1.5.  Lượng mưa 

- Lựợng mưa trung bình hằng năm : 1.800 - 2.000mm. 

- Tổng số ngày mưa : 120 ngày. 

- Lượng mưa lớn nhất trong năm : 500mm. (tháng 9). 

- Lượng mưa nhỏ nhất trong năm : 50mm. 

- Lượng mưa chủ yếu tập trung từ tháng 5 đến tháng 10. 

1.1.6. Số giờ nắng 

- Số giờ nắng trung bình trong năm: 2.400 giờ. 

- Khu vực không có sương mù vào các tháng trong năm. 

1.1.7. Gió 

Chế độ gió tương đối ổn định, không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão và áp thấp nhiệt 

đới. về mùa khô gió thịnh hành chủ yếu lả hướng Đông, Đông - Bắc, về mùa mưa giỏ 

thịnh hành chủ yêu là hướng Tây, Tây - Nam. Tôc độ gió trung bình khoảng 0,7m/s, tôc độ 

gió lớn nhất quang trắc được là 12m/s thường theo hướng Tây, Tây - Nam. 

1.2. Hiện trạng khu đất xây dựng  

Theo khảo sát thực tế tại khuôn viên khu đất chuẩn bị đầu tư xây dựng trường là khu 

đất công nên không gây khó khăn cho công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình. Hiện 

trạng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt. 

+ Hiện trang về giao thông: Có tuyến nhựa trước và bên hông công trình. 

+ Hiện trạng về cấp điện: Có nguồn điện trung thế hiện hữu của trường. 

+ Hiện trạng về cấp nước: Khu vực có hệ thống cấp nước thủy cục. 

+ Hiện trạng về thoát nước: Tuyến đường nhựa chưa có hệ thống thoát nước. 
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+ Hiện trạng về thông tin liên lạc: Thông tin liên lạc đấu nối và hệ thống hiện hữu 

của trường. 

+ Hiện trạng về vệ sinh môi trường và rác thải: Môi trường ở đây chưa bị ảnh 

hưởng bởi các chất thải. Thông thoáng thuận lợi cho việc xây dựng công trình. 

+ Nằm ở khu dân cư, thuận tiện cho việc đi lại của học sinh nhằm giảm cự ly đi lại 

của học sinh và đảm bảo đúng cự ly đi học theo quy định của Bộ Giáo dục & 

Đào tạo. 

1.3. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

Hiện tại về quy hoạch Thành phố Thủ Dầu Một thì nước thải sinh hoạt của các khu dân 

cư trên địa bàn thành phố chưa được thu gom, xử lý; chủ yếu là xử lý bằng bể tự hoại sau 

đó cho tự thấm hoặc xả thải ra nguồn nước mặt lân cận. 

Hiện tại khu vực xung quanh dự án xây dựng chưa có hệ thống thu gom nước thải sinh 

hoạt. Do đó, nước thải từ các khu vệ sinh hiện hữu và xây mới của công trình sẽ được tập 

trung về bể xử lý nước thải 3 ngăn, sau đó dẫn vào hệ thống xử lý nước thải xử lý đạt 

chuẩn theo quy định (đạt cột B theo QCVN 14:2008/BTNMT) sau đó dẫn ra đấu nối vào 

hệ thống thoát nước mưa hiện hữu của trường. Đồng thời, cũng chờ đấu nối vào hệ thống 

thu gom nước thải đô thị khi khu vực được đầu tư. 

Khi dự án “Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ” hoàn 

thành, toàn bộ nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, trước 

khi tự thấm xuống đất tại khu vực dự án. 

1.4. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án 

Trong quá trình thực hiện báo cáo, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố Thủ 

Dầu Một đã phối hợp với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Nam và 

Công ty TNHH KHCN và Trung Tâm Tư Vấn Công Nghệ Môi Trường Và An Toàn Vệ 

Sinh Lao Động (COSHET) đã tiến hành khảo sát đo đạc, phân tích các thông số ô nhiễm 

trong môi trường nền tại khu vực dự án.  

❖ Thông tin về Đơn vị phân tích (Trung Tâm Tư Vấn Công Nghệ Môi Trường 

Và An Toàn Vệ Sinh Lao Động COSHET) 

- Địa chỉ: 286/8A Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Điện thoại:  028.38680842    
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- Quyết định số 2045/QĐ-BTNMT ngày 16/09/2020 về việc chứng nhận đăng ký 

hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, số hiệu: 

VIMCERTS 026 do Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm do Bộ Tài nguyên và Môi trường 

cấp ngày 16/09/2022, số đăng ký là 026/TN-QTMT. 

❖ Điều kiện và thời gian lấy mẫu 

Điều kiện thời tiết lúc tiến hành lấy mẫu: trời nắng, gió nhẹ. 

Thời gian lấy mẫu: Ngày 16/05/2022. 

Hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại dự án được trình bày như sau:  

1.4.1.  Hiện trạng môi trường không khí trong khu vực dự án 

❖ Vị trí lấy mẫu, đo đạc 

- K1: Không khí khu vực cổng trước. 

- K2: Không khí khu vực cổng sau. 

- Điều kiện thời tiết: Nhiệt độ 28 – 30°C, có gió nhẹ, trời nắng. 

- Mục tiêu: Đánh giá chất lượng môi trường nền, nồng độ bụi và khí vượt quy chuẩn 

sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người lao động. 

- Cơ sở lựa chọn vị trí lấy mẫu: các vị trí lấy mẫu được lựa chọn dựa vào vị trí của dự 

án và sự bố trí các công trình trong bản vẽ mặt bằng tổng thể dự án. 

- Thông số lấy mẫu: Bụi lơ lửng, SO2, NO2, CO 

❖ Quy chuẩn so sánh 

 QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh. 
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* Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí khu vực thực hiện dự án 

Bảng 3.1. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí 

Chỉ tiêu 

Điểm đo/ngày 

Bụi 

mg/m3 

SO2 

mg/m3 

NO2 

mg/m3 

CO 

mg/m3 

16/05/22 
K1: Khu vực cổng trước 0,12 0,033 0,020 2,01 

K2: Khu vực cổng sau 0,14 0,041 0,027 2,25 

Phương pháp đo, xác định 
TCVN 

5067:19

95 

TCVN 

5971:19

95 

TCVN 

6137:20

09 

SOP_K01-LM 

QCVN 05:2013/BTNMT 0,3 0,35 0,2 30 

Nhận xét: Từ bảng kết quả nhận thấy tất cả các chỉ tiêu trong môi trường không khí 

xung quanh khu vực Dự án đều đạt QCVN 05:2013/BTNMT. Điều này cho thấy trước khi 

thi công xây dựng, môi trường không khí tại khu vực Dự án vẫn chưa bị ô nhiễm. 

1.4.2. Hiện trạng môi trường đất khu vực dự án 

❖ Vị trí lấy mẫu, đo đạc 

Đ1: Khu vực khuôn viên trường. 

Điều kiện thời tiết: Nhiệt độ 28 – 30°C, có gió nhẹ, trời nắng. 

Thông số lấy mẫu: Asen, Cadimi, Crom, Chì, Đồng, Kẽm. 

❖ Quy chuẩn so sánh 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép của 

một số kim loại nặng trong đất. 
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Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 

Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một 
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❖ Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí khu vực thực hiện dự án 

Bảng 3.2. Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết 

quả 

Giới hạn 

phát hiện 

(MDL)/Phạm 

vi đo 

QCVN 03-

MT:2015/BTNMT 

Đất dân sinh 

Phương 

pháp 

phân 

tích 
Đ1 

1 Asen (As)  mg/kg KPH 0,08 15 

TCVN 

6649:2000 

+ 
 

2 Cadimi (Cd)  mg/kg KPH 0,21 2 

3 Crom (Cr)  mg/kg < 1,95 1,1 200 

4 Chì (Pb)  mg/kg KPH 0,25 70 

5 Đồng (Cu)  mg/kg < 6,14 1,4 100 

6 Kẽm (Zn)  mg/kg < 9,16 0,21 200 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích chất lượng môi trường đất tại dự án, nhận thấy tất cả 

các chỉ tiêu trong đất đều đạt quy chuẩn QCVN 03-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về giới hạn của các kim loại nặng trong đất (Nhóm đất dân sinh).
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CHƯƠNG 4. ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây 

dựng dự án 

1.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

❖ Giảm thiểu ô nhiễm nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt phát sinh trong khoảng 2 m3/ngày. Nhà thầu sẽ sử dụng các nhà 

vệ sinh hiện hữu tại trường để phục vụ nhu cầu vệ sinh của công nhân xây dựng và hạn 

chế phát tán nước ô nhiễm ra môi trường. 

❖ Giảm thiểu ô nhiễm nước thải xây dựng 

Nước thải từ quá trình vệ sinh phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công 

Nước thải trong quá trình xây dựng chủ yếu là nước vệ sinh máy móc, thiết bị, và 

nước rửa dụng cụ thi công trong với lưu lượng 3 m3/ngày (trong đó nước thải từ vệ sinh 

máy móc thiết bị là 2 m3/ngày, nước thải từ quá trình rửa dụng cụ thi công là 1 m3/ngày). 

Lượng nước thải này nếu không được thu gom thì sẽ kéo theo các chất thải làm ô nhiễm 

nguồn nước xung quanh.  

Để khống chế ô nhiễm này ảnh hưởng đến nguồn tiếp nhận, chủ đầu tư yêu cần nhà 

thầu phải xây dựng đường rãnh, ống thu gom bể lắng sơ bộ để lắng cát. Trong bể lắng sẽ 

ngăn vách dầu bằng phương pháp thủ công. Nước thải vào bể lắng sẽ được chảy qua ngăn 

tách dầu, dầu sẽ nổi lên trên mặt nước và tiến hành vớt dầu định kỳ. Nước thải tiếp tục 

chảy qua ngăn lắng của bể, sau đó thải điểm tiếp nhận trên đường Nguyễn Văn Cừ.  

Phần dầu mỡ sau khi tách không lớn, được lưu trữ khi khối lượng đủ lớn, chủ đầu tư 

sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định cùng với CTNH 

khác.  

Tuy nhiên, để hạn chế tối đa lượng dầu mỡ này, chủ đầu tư và nhà thầu hạn chế các xe 

vệ sinh tại khu vực dự án mà chỉ vệ sinh tại các gara xe chuyên dụng sau mỗi ngày vận 

chuyển nguyên vật liệu.  

Trừ trường hợp bất khả kháng mới phải vệ sinh xe tại khu vực thi công dự án. 

Sơ đồ thu gom và xử lý nước thải xây dựng như sau: 

 

 
Nước thải từ rửa xe Ngăn lắng + tách dầu Thải ra Nguyễn Văn Cừ 

Hình 4.1. Sơ đồ thu gom và xử lý nước thải xây dựng 
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Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 

Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một 
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1.2. Về công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại  

Lượng chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày thải ra trong quá trình thi công xây dựng Dự 

án khoảng 50 kg/ngày. Để giảm thiểu tác động của chất thải rắn sinh hoạt đến môi trường 

xung quanh, chủ Dự án sẽ thực hiện các biện pháp như sau: 

- Yêu cầu công nhân phải phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, cụ thể sẽ phân 

loại riêng thành chất thải hữu cơ dễ phân huỷ, chất thải tái chế và chất thải còn lại. 

- Trang bị 01 thùng rác loại 120L, màu xanh, có nắp đậy ghi nhãn “Chất thải hữu cơ 

dễ phân huỷ” đặt tại khu vực ăn uống, nghỉ trưa của công nhân. 

- Trang bị 01 thùng rác loại 120L, màu xanh, có nắp đậy ghi nhãn “Chất thải tái 

chế” đặt tại khu vực bên trong công trình (nơi tập trung nhiều công nhân làm việc nhất). 

- Trang bị 01 thùng rác loại 120L, màu xanh, có nắp đậy ghi nhãn “chất thải còn 

lại” đặt tại khu vực bên trong công trình (nơi tập trung nhiều công nhân làm việc nhất) để 

phân loại với chất thải tái chế và chất thải hữu cơ dễ phân huỷ. 

- Tiến hành phổ biến nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho công nhân. Một 

môi trường sạch, gọn, đẹp là yêu cầu cần có để thi công hiệu quả và đảm bảo an toàn cho 

lao động và sức khỏe của công nhân. 

- Chất thải sẽ được thu gom chung với các loại chất thải sinh hoạt của trường học 

theo định kì thu gom như hiện tại.  

❖ Giảm thiểu chất thải rắn xây dựng 

 Biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn từ hoạt động xây dựng tuân thủ Thông tư 

08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định về Quản lý chất thải rắn 

xây dựng như sau: 

- Phân loại chất thải rắn xây dựng ngay tại nguồn thải. Chất thải rắn xây dựng được 

phân thành các loại như sau: 

+ Chất thải rắn có khả năng tái chế: giấy, sắt thép, nhựa. Lượng chất thải rắn 

được lưu chứa tại khu vực lưu chứa tạm thời và chuyển giao cho đơn vị thu 

mua phế liệu. 

+ Chất thải rắn có thể được tái sử dụng ngay trên công trường hoặc tái sử dụng ở 

các công trường xây dựng khác: bần, bê tông, gạch, đất: được tập trung tại bãi 

chứa xà bần với diện tích 50 m2.  
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+ Chất thải không tái chế, tái sử dụng được: gỗ, giấy nhám, … được thu gom, 

lưu trữ và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý bằng phương 

pháp chôn lấp. 

- Biện pháp xử lý: 

+ Chất thải rắn có khả năng tái chế: Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

mua phế liệu để chuyển giao theo đúng quy định. Định kỳ 1 – 2 lần/tháng tùy 

vào khối lượng phát sinh và khả năng lưu chứa của khu vực lưu chứa. 

+ Chất thải không tái chế, tái sử dụng được: gỗ, giấy nhám, … được thu gom, 

lưu trữ và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

- Đối với bùn thải từ hố lắng nước thải xây dựng định kỳ 3 tháng/lần sẽ được đơn vị 

chức năng hút và thải bỏ đúng quy định. 

❖ Giảm thiểu chất thải nguy hại 

 Chủ Dự án sẽ tiến hành các biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Toàn bộ chất thải nguy hại sẽ được thu gom triệt để và chứa trong các thùng chứa 

chuyên dụng, bố trí trong khu vực lưu chứa chất thải nguy hại. 

- Giảm thiểu tối đa việc sữa chữa xe, máy móc công trình tại khu vực Dự án. 

Trường hợp máy móc thiết bị hư hỏng đột xuất, các nhà thầu xây dựng sẽ bố trí lon, can 

để thu gom dầu mỡ thải. 

- Dầu nhớt thải không được chôn lấp mà phải được thu gom vào trong các thùng 

chứa thích hợp được đặt trong khu vực Dự án. 

- Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình xây dựng được công nhân xây dựng đem 

trực tiếp xuống kho chứa CTNH và phân loại vào thùng chứa trong kho. 

- Bố trí nhà chứa chất thải nguy hại tạm thời với diện tích 20m2. Nhà chứa có mái 

và vách làm bằng tôn cách nhiệt, nền bằng gạch, gờ chống tràn xây cao 0,3m. Nhà chứa 

chất thải nguy hại phải có cửa và ổ khóa theo đúng quy định. 

- Trang bị biển báo tại khu vực này, ghi rõ “KHU VỰC LƯU CHỨA CHẤT THẢI 

NGUY HẠI” để công nhân phân biệt rõ ràng; 

- Ký hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom chất thải nguy hại trong giai đoạn 

xây dựng, tần suất thu gom 6 tháng/lần. 

1.3. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

❖ Giảm thiểu tác động từ quá trình san nền 

Quá trình san gạt mặt bằng tiến hành cuốn chiếu, làm đến đâu vệ sinh đến đó. 
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Tiến hành san ủi vật liệu ra ngay sau khi được tập kết xuống để giảm sự khuếch tán 

vật liệu san gạt mặt bằng do tác dụng của gió. 

Xây dựng công trình nào thì phun nước làm ẩm mặt bằng thi công hạng mục công 

trình đó. Đặc biệt, thường xuyên phun nước làm ẩm mặt bằng thi công, ít nhất là 2 lần 

trong một ngày nhằm hạn chế một phần bụi, đất, cát theo gió phát tán vào không khí, làm 

ảnh hưởng môi trường không khí xung quanh khu vực thi công.  

Khi san gạt nền, nhà thầu sẽ san gạt từng khu vực, làm dứt điểm từng đoạn, từng hạng 

mục, làm tới đâu tiến hành lu đầm bề mặt ngay tới đó. 

Trong quá trình đào, đối với lớp đất tơi có mức độ phát tán bụi cao sẽ được phun một 

ít nước đủ để làm ẩm đất trước khi xúc lên mặt đất; 

Tận dụng lấy đất khu vực đào chuyển sang khu vực đắp, trong quá trình thi công nền 

móng, nền đường, đất đào sẽ được phân loại và tận dụng tối đa nhằm giảm lượng xe vận 

chuyển vật liệu ra vào khu vực Dự án. 

Sử dụng lưới chắn xung quanh khu vực đào với chiều cao tối thiểu 1,5m tính từ cốt 

mặt đất nhằm hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh. Lưới chắn này có kích 

thước giữa các khe hở tối đa 0,5mm và được làm bằng nhựa, lưới này cũng được sử dụng 

khi Dự án đi vào giai đoạn xây dựng tầng cao.  

❖ Giảm thiểu tác động từ hoạt động tập kết nguyên vật liệu 

Bố trí vị trí tập kết vật liệu cách xa khu vực tập trung của công nhân, gần tuyến đường 

vận chuyển (Nguyễn Văn Cừ) thuận tiện cho việc thi công dự án. Đối với các loại vật liệu 

không chứa được trong kho như gạch, cát,… được phủ bạt trong suốt quá trình lưu trữ, 

định kỳ 02 lần/ngày tưới nước để giảm bụi phát tán vào môi trường. 

Phân bổ thời gian bốc dỡ nguyên vật liệu phù hợp trong suốt thời gian thi công.  

Quá trình thi công sẽ tính toán khối lượng vật liệu hợp lý, không để tồn vật liệu lâu 

dài. 

❖ Giảm thiểu bụi và khí thải từ phương tiện giao thông của công nhân, phương 

tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị xây dựng  

Chủ Dự án phối hợp với đơn vị thi công giám sát xe vận chuyển vật liệu xây dựng 

đảm bảo các xe chở vật liệu không chở quá tải trọng, vượt quá thể tích thùng xe để tránh 

tình trạng rơi vãi đất đá trên đường vận chuyển, đất cát chỉ được đưa lên xe vận chuyển ở 

trạng thái khô. Các xe vận chuyển phải có tấm bạt che phủ. 

Các xe chở đúng tải trọng, chạy với tốc độ chậm khi đi vào khu vực Dự án (<5 km/h). 
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Tiến hành quét dọn, tưới rửa mặt đường giao thông vận chuyển nguyên liệu trước khu 

vực xây dựng Dự án sau mỗi ngày thi công. 

Các phương tiện vận chuyển cần xịt trước bánh xe trước khi ra khỏi công trường 

nhằm giảm thiểu bụi đường do vận chuyển. 

Trang bị đồ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại vị trí bốc xếp nguyên vật liệu 

như khẩu trang, giày, găng tay, kính,… 

Đối với các phương tiện vận chuyển cần được kiểm định định kỳ và chủ xe phải cung 

cấp cho Ban quản lý Dự án tối thiểu 12 tháng/lần trong suốt thời gian thi công. 

Nhiên liệu sử dụng cho phương tiện vận chuyển phải là nhiên liệu được lưu hành trên 

thị trường và hạn chế gây ô nhiễm. 

❖ Giảm thiểu bụi, khí thải từ quá trình thi công xây dựng  

Làm hàng rào bằng tôn xung quanh khu vực thi công để cách ly và hạn chế bụi từ 

công trường phát tán ra khu vực xung quanh. 

Lập kế hoạch cung ứng vật tư thích hợp, hạn chế tập kết vật tư tập trung vào cùng một 

thời điểm, che chắn vật liệu xây dựng tại các khu vực dễ phát sinh bụi công trường. 

Tưới nước, phun làm ẩm đất tại khu vực thi công để hạn chế khả năng khuếch tán bụi 

ra môi trường xung quanh đặc biệt là vào mùa nắng. Thời gian tưới đường trong ngày 

như sau: 6h-7h, 12h-13h, 17h-18h. 

Khi thi công công trình cao tầng, sẽ dùng lưới để che chắn, thi công đến đâu che chắn 

đến đó. 

Đối với công nhân trực tiếp thi công sẽ được trang bị bảo hộ lao động như khẩu trang, 

mũ, quần áo bảo hộ lao động. Thường xuyên dọn vệ sinh khu vực Dự án. 

❖ Giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ các phương tiện thi công cơ giới tại công trình 

Thi công theo phương pháp cuốn chiếu, thi công lần lượt theo từng phần của công 

trình. 

Sử dụng máy móc thiết bị, phương tiện hiện đại, thường xuyên bảo dưỡng, tra dầu mỡ 

để đảm bảo luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất. 

Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trên công trường.công nhân 

làm việc trên công trường. 

❖ Giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ hoạt động hàn 

Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trực tiếp tại công 

đoạn hàn như kính, khẩu trang, găng tay,… 
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Sử dụng que hàn có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đạt tiêu chuẩn sử dụng trong xây 

dựng. 

Bố trí thời gian hàn hợp lý cho công nhân trên công trường. 

Sử dụng máy hàn có công nghệ hiện đại để giảm thiểu tối đa khí thải phát sinh. 

❖ Giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ quá trình sơn tường 

Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trực tiếp tại công 

đoạn sơn như khẩu trang, kính, găng tay. 

Ttrong quá trình chà nhám, sơn tường thi công cuốn chiếu, chà nhám và sơn theo từng 

phòng, tầng, khu vực sau đó đến các tầng khác. 

Sử dụng sơn nội thất và ngoại thất không chứa chì và thủy ngân. Sau khi sơn nên mở 

cửa 5 – 7 ngày cho tường nhà thoáng và bay hết mùi sơn. 

Sử dụng lưới che chắn khu vực thi công để hạn chế lượng bụi phát tán vào không khí. 

Máy chà nhám có trang bị túi lồng chứa bụi nhằm giảm thiểu ô nhiễm do bụi bẩn gây 

hại sức khỏe người lao động. 

❖ Giảm thiểu ô nhiễm mùi từ khu vực chứa chất thải rắn tập trung 

Mùi hôi chủ yếu là mùi phát sinh từ các hố ga thu nước, sự phân huỷ chất thải rắn tại 

các khu tập kết chất thải,… Tuy nhiên, các nguồn thải này hoàn toàn có thể khống chế 

được bằng cách quản lý như: 

Phân loại chất thải rắn tại nguồn thải, chất thải hữu cơ dễ phân hủy được lưu chứa 

riêng biệt với các loại chất thải khác. 

Bố trí các thùng thu gom chất thải rắn có nắp đậy tại khu vực Dự án. 

Thu gom chất thải rắn sinh hoạt định kỳ 1 lần/ngày về khu vực các thùng l lưu chứa 

và chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý. 

Tăng cường chất lượng công tác vệ sinh toàn khu vực Dự án. 

1.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: Mô tả các công trình, 

biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

❖ Giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

Để giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn, độ rung trong giai đoạn xây dựng dự án, các biện 

pháp sau đây sẽ được thực hiện: 

- Lựa chọn đơn vị thi công có thiết bị và phương tiện thi công cơ giới hiện đại, có 

kỹ thuật và uy tín cao. 
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- Phương tiện vận chuyển phải hạn chế sử dụng còi, giảm tốc độ khi đi qua khu vực 

dân cư, gắn ống giảm thanh cho xe. 

- Các phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị khi hoạt động trong khu vực dự án 

phải tuân theo các quy định, hướng dẫn tại công trường về tốc độ, thời gian hoạt động,… 

- Không sử dụng máy móc, thiết bị thi công quá cũ gây tiếng ồn lớn. Thường xuyên 

kiểm tra bảo dưỡng thiết bị. Các thiết bị thi công phải có chân đế để giảm thiểu độ rung. 

- Sắp xếp lịch vận chuyển, thi công phù hợp để hạn chế việc gây ô nhiễm ồn, rung. 

Không sử dụng cùng lúc nhiều máy móc, thiết bị thi công để tránh tác động cộng hưởng 

của tiếng ồn. 

- Bố trí các máy móc làm việc ở những khoảng cách hợp lý như bố trí nguồn rung, 

ồn cách xa khu vực nhà dân tối thiểu là 50m. 

- Kiểm tra mức ồn, rung trong quá trình xây dựng để đặt ra lịch thi công phù hợp để 

giảm độ ồn, rung theo quy chuẩn cho phép. 

- Tổ chức lao động hợp lý, nhằm tạo ra những khoảng nghỉ không tiếp xúc với rung 

động khoảng từ 20 - 30 phút và với thời gian tối đa cho một lần làm việc liên tục không 

quá 4 giờ. 

- Đối với tiếng ồn từ hoạt động vận chuyển xà bần: cẩu xúc xà bần đúng với khối 

lượng cẩu, tránh rơi vãi xà bần ra bên ngoài gây ra tiếng ồn lớn. Xà bần khi đổ từ cẩu xúc 

xuống thùng xe cần đổ nhẹ nhàng ở khoảng cách phù hợp (khoảng 0,5m tính từ cẩu xúc 

đến vị trí tiếp xúc). 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trong công trường. Đồng 

thời giám sát chặt chẽ, nhắc nhở việc thực hiện các nội quy về an toàn lao động cho tất cả 

công nhân. 

- Đối với tiếng ồn phát sinh từ quá trình đổ bê tông:  

+ Sử dụng bê tông tươi thay vì trộn bê tông tại dự án. 

+ Giới hạn chiều cao của dòng chảy từ nơi bắt đầu đổ (xe bê tông tươi) là 5m. 

+ Sử dụng máy móc thiết bị có tích hợp bộ phận tiêu âm, giảm ồn trong thời gian 

thi công ban đêm. 

❖ Biện pháp giảm thiểu tác động tới kinh tế - xã hội 

- Đối với hệ thống quản lý của chính quyền địa phương: 

Chủ Dự án kết hợp với chính quyền địa phương để tăng cường quản lý nhân khẩu, lao 

động, an ninh trật tự trong khu vực, để tránh xảy ra mâu thuẫn giữa công nhân xây dựng 
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với người dân trên khu vực. Giới thiệu, giáo dục công nhân ý thức sống, phong tục tập 

quán của người dân địa phương để tránh các trường hợp xung đột đáng tiếc xảy ra. 

- Đối với con người: 

Để ngăn ngừa sự lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm qua môi trường nước, bệnh truyền 

nhiễm do tác nhân trung gian (côn trùng, bọ...), HIV/AIDS, các bệnh xã hội khác... giữa 

công nhân và người dân địa phương và ngược lại, cần có các giải pháp sau: 

+ Giáo dục cho công nhân về các biện pháp ngăn ngừa và tiêu diệt các tác nhân 

gây bệnh như ruồi, muỗi, bọ gậy... 

+ Tuyên truyền, vận động giữ gìn vệ sinh nơi ở, sử dụng nước sạch, tiêm chủng 

phòng ngừa một số bệnh 

+ Kết hợp với trung tâm y tế địa phương để có kế hoạch định kỳ khám sức khỏe 

đối với các cán bộ, công nhân trong công trường, phun các loại thuốc phòng 

dịch bệnh… 

+ Biện pháp được thực thi sẽ giảm thiểu được sức ép lên môi trường xã hội, ngăn 

ngừa xung đột và các bệnh có khả năng lây nhiễm. 

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào 

vận hành 

2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

Tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại Dự án là 26,60 m3/ngày, (đã áp dụng hệ 

số không điều hòa K=1,2), Chủ đầu tư sẽ xây dựng thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt với công suất 50 m3/ngày.  

- Vị trí trạm xử lý nước thải: đặt nổi tại khu vực hầm thấm 1. 

- Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, K = 1 – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt sẽ thấm vào hầm thấm. 
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 Sơ đồ mạng lưới thoát nước sinh hoạt của dự án: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2. Sơ đồ mạng lưới thoát nước thải dự án 

❖ Thuyết minh quy trình: 

Nước thải từ khu vực bếp ăn sau khi được tách các chất bẩn, chất lơ lửng bằng lưới 

lọc trên các bồn rửa sẽ đưa vào các tuyến ống thu gom để dẫn về hệ thống xử lý nước 

thải. 

Nước thải từ các nhà vệ sinh sẽ được thu gom riêng về bể tự hoại 3 ngăn. Bể tự hoại 3 

ngăn có chức năng phân hủy các hợp chất hữu cơ, lắng cặn và nước trong sẽ đi vào hệ 

thống xử lý nước thải.  

Đối với nước thải từ các bồn rửa tay, súc miệng của học sinh, nước vệ sinh các thùng  

lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt sẽ được thu gom bằng các ống thoát nước có D=50mm về 

hệ thống xử lý nước thải. Hệ thống xử lý sau khi xử lý nước thải đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột B, K=1 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt sẽ 

thải dẫn về hầm thấm để thải vào môi trường . 

Đối với ống nhánh thoát nước thải chậu xí: thiết kế ống nhánh thoát cho 1 xí có 

đường kính DI 14, độ dốc 2% về phía ống đứng thoát nước xí. 

Đối với ống thoát nước rửa: ống nhánh thoát cho hưong sen, chậu rửa, chậu rửa, D49, 

D60, độ dốc 2% về phía ống đứng thoát nước rửa. 

Nước thải từ các nhà vệ 

sinh 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Tuyến ống thu gom 

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 50 m3/ng.đêm 

Hầm thấm nước thải 

Nước thải từ bếp ăn  Nước thải từ các bồn 

rửa tay, súc miệng của 

học sinh 
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Đối với ống đứng thoát nước thải chậu xí, ống có đường kính DI 14-140, dẫn xuyên 

từ tầng lầu xuống tầng trệt, sau đó, dẫn về hầm tự hoại. 

Đối với ống đứng thoát nước rửa, ống có đường kính D60-114, dẫn xuyên từ tầng lầu 

xuống tầng trệt, sau đó, dẫn ra hố ga thoát nước thải. 

Các ống đứng thông hơi thoát nước thải và ống đứng thoát xí có đường kính D90, ống 

thông hơi cho ống nhánh có đường kính D60, ống thông hơi cho bể tự hoại có đường 

kính D90. 

Hệ thống ống thông hơi dùng để thông hơi trong các đường ống thoát nước thải và 

thông hơi bể tự hoại. Ống thông hơi trong các đường ống thoát nước thải sẽ được nối vào 

đoạn đầu và cuối của đường ống. Ống hơi sẽ sử dụng loại ống uPVC (ứng suất PN6). 

❖ Tính dung tích bể tự hoại: 

Bể tự hoại của công trình có 2 chức năng là lắng và phân hủy cặn lắng. Bể tự hoại 

gồm có 3 ngăn là chứa, lắng, lọc. Thể tích bể được tính theo công thức: 

Thể tích phần chứa nước: Wn = K x 80%Q 

- Trong đó: 

+ K: Hệ số lưu lượng, K= 0,3 

+ Q: Lưu lượng nước thải sinh hoạt. 

→ Wn = 0,3 x 26,60 x 0,8 = 6,4 (m³). 

Thể tích phần bùn: Wb = (a*N*t*(100-P1)*0,7*1,2 )/(1000*(100- P2)) 

- Trong đó:  

+ a: Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, chọn 0,5 l/ ngày đêm. 

+ N: số người (1.330 người). 

+ t: Thời gian tích luỹ cặn trong bể tự hoại, t = 90-180 ngày (chọn 180 ngày).  

+ 0,7: Hệ số tính đến 30% cặn đã phân hủy. 

+ 1,2: Hệ số tính đến 20% cặn được dữ trong bể đã bị phân hủy.  

+ P1: Độ ẩm của cặn tươi, P1=95%. 

+ P2 : Độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2= 90%. 

→ Wb = 50,27 (m³). Vậy Wb + Wn = 56,67 (m³) 
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 Nước thải sinh hoạt vào hầm tự hoại 3 ngăn xử lý sơ bộ sau đó được dẫn vào hệ 

thống xử lý nước thải xây mới công suất 30m3/ngày. Hầm tự hoại được xây bằng gạch, 

nắp và đáy BTCT. 

❖ Nguyên lý làm việc của bể tự hoại 3 ngăn như sau: 

Bể tự hoại là công trình làm việc đồng thời 3 chức năng: phân huỷ cặn, lắng và lọc. 

Cặn lắng được giữ lại trong bể từ 3 - 6 tháng, dưới tác động của các vi sinh vật kỵ khí 

chất hữu cơ sẽ bị phân hủy tạo thành khí và các chất hữu cơ hoà tan. 

Thời gian lưu nước thải trong bể tự hoại từ 1 đến 3 ngày nên đạt hiệu suất lắng và xử 

lý cao. Nước thải qua ngăn lắng, lọc và thoát ra ngoài theo đường ống. 

Lượng bùn dư sau thời gian lưu thích hợp sẽ được thuê xe hút hầm cầu chở đổ đúng 

nơi quy định. Định kỳ 4 lần/năm. 

Trong mỗi bể tự họai đều có ống thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong quá 

trình phân hủy kỵ khí. 

 

Hình 4.3. Mô hình bể tự hoại 3 ngăn 
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❖ Quy trình xử lý nước thải:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.4. Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt công suất 50 m3/ng.đêm tại dự án 

❖ Thuyết minh quy trình xử lý nước thải 

Bể thu gom: Toàn bộ nước thải của Dự án sẽ được tập trung về bể thu gom, sau đó 

qua bể điều hòa. Nước thải phát sinh trong trường học được tách rác thô bằng song chắn 

rác làm bằng vậ liệu inox 304 trước khi đưa về bể thu gom. Cát được lắng đọng tại đây 

nhờ quá trình giảm vận tốc dòng chảy và quá trình lắng trọng lực qua bể lắng cát. Song 

chắn rác được thiết kế trong công nghệ xử lý nước thải này nhằm khắc phục được tình 

trạng tắc nghẽn đường ống và hư hỏng máy bơm trong quá trình vận hành. 

Bể điều hòa: bể điều hoà có nhiệm vụ cân bằng lưu lượng và nồng độ. Tại đây không 

khí được cung cấp vào nhằm khuấy trộn nước thải và tạo điều kiện hiếm khí tránh hiện 

Nước tuần hoàn 

Hút bùn 

Bể thiếu khí Anoxic 

Bể sinh học hiếu khí Aeroten 

Bể điều hòa 

NT sau xử lý đạt QCVN 14:2008/ BTNMT, 

cột B 

Clo 

Bể chứa bùn 

Bể khử trùng  

Bể lắng  

Bể thu gom 

Nước thải sinh hoạt 

Bể tự hoại  

Bùn tuần hoàn 

Cấp khí 
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Enzime 

Enzime 

Enzime 

tượng phân hủy kỵ khí gây mùi hôi. Trong bể điều hòa bố trí bơm nước thải chìm để bơm 

nước sang bể thiếu khí Anoxic.  

Bể Anoxic: Tại bể anoxic dưới tác dụng của vi sinh vật trong điều kiện thiếu khí sẽ 

xảy ra các quá trình nitrat hóa và khử nitrat hóa. Bể anoxic hoạt động hiệu quả khi hỗn 

hợp nước – bùn trong bể hiếu khí được bơm tuần hoàn và liên tục về bể anoxic. Đồng 

thời bể anoxic sẽ được lắp đặt  máy khuấy trộn liên tục nhằm mục đích xáo trộn hỗn hợp 

bùn và nước có trong bể để tránh quá trình lắng bùn và tạo môi trường tiếp xúc hoàn toàn 

giữa bùn và nước thô mới vào bể;  

Đồng thời, máy khuấy chìm còn giúp tạo ra điều kiện thiếu khí cho sự hoạt động của 

chủng vi khuẩn khử nitrat sẽ tách oxy từ nitrat cho quá trình oxy hóa các chất hữu cơ. 

Tiếp theo nước thải tự chảy sang bể sinh học hiếu khí (Aeroten).  

Bể Aeroten: Trong Aeroten, không khí được cấp vào nhờ 2 máy thổi khí hoạt động 

luân phiên 24/24h. Vi sinh trong bể aeroten sẽ được bổ sung định kỳ mỗi tuần từ bùn tuần 

hoàn tại bể lắng và được cung cấp dưỡng chất để sinh trưởng. Các vi sinh vật này sẽ phân 

hủy các chất hữu cơ thành sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O giảm nồng độ bẩn trong 

nước thải. 

Quá trình xử lý trong bể sục khí được mô tả ngắn gọn như sau 

- Oxy hóa các chất hữu cơ:  

CxHyOz + O2                CO2 + H2O + H 

- Tổng hợp tế bào mới: 

CxHyOz + NH3 + O2                Tế bào vi khuẩn + CO2 + H2O + C5H7NO2 - H 

- Phân hủy nội bào: 

C5H7NO2 + 5O2                       5CO2 + 2H2O + NH3  H 

Bể lắng đứng: Sau quá trình xử lý sinh học, nước thải tràn qua bể lắng để lắng lại bùn 

trong nước thải. Trong bể lắng nước di chuyển trong ống trung tâm xuống đáy bể sau đó 

di chuyển ngược từ dưới lên trên chảy vào máng thu nước để tràn sang bể khử trùng. 

Bông cặn có kích thước lớn dể dàng lắng xuống đáy bể. Đáy bể cấu tạo hình chóp để thu 

gom các cặn lắng. Cặn lắng phải được xả ra mỗi ngày vào bể chứa bùn, nhờ bơm bùn 

nhúng chìm nằm trong bể lắng. 

Bể khử trùng: Nước thải tiếp tục tự chảy đến bể khử trùng. Tại đây dung dịch 

Chlorine được châm vào nhờ bơm định lượng. Quá trình oxy hóa vi sinh gây bệnh xảy ra. 

Chlorine là chất oxy hóa mạnh sẽ oxy hoá màng tế bào vi sinh gây bệnh và giết chết 

chúng.  
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Nước thải của Dự án sẽ được xử lý đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT – cột B, 

trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.  

❖ Giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn 

Để giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn, các biện pháp sau đây sẽ được thực 

hiện: 

- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng. 

- Hệ thống ống đứng thu gom nước mưa từ mái các công trình đổ vào mương thu và 

hố ga. Các hố ga có lỗ thu nước mặt, thu gom lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt. 

- Hệ thống cống dẫn nước từ các hố ga thoát ra hệ thống thoát nước chung ngoài 

phố. Cống dẫn nước mưa là loại cống nhựa uPVC và BTCT, đường kính D220-D400. 

- Thường xuyên nạo vét cống, hố ga định kỳ để đảm bảo hệ thống thoát nước mưa 

hoạt động liên tục và có hiệu quả. 

2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

❖ Biện pháp giảm thiểu khí thải từ quá trình nấu nướng của bếp ăn  

Hoạt động nấu nướng của bếp ăn phục vụ học sinh làm phát sinh khí thải không 

nhiều, thời gian tác động lại ngắn (chỉ nấu bữa trưa cho học sinh). Hơn nữa, nhà ăn được 

thiết kế theo tiêu chuẩn, đảm bảo về thông thoáng như có cửa sổ, độ chiếu sáng thích 

hợp.  

Đồng thời bếp ăn sử dụng gas cho hoạt động đun nấu, nhiên liệu gas được đánh giá là 

nhiên liệu sạch và an toàn cho môi trường. 

Vì vậy, khí thải từ hoạt động nấu nướng tại bếp ăn không ảnh hưởng nhiều đến môi 

trường xung quanh cũng như chất lượng cuộc sống của cư dân. 

❖ Biện pháp giảm thiểu khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Máy phát điện dự phòng 75 KVA được vận hành trong trường hợp mất điện mạng 

lưới do đó nguồn ô nhiễm phát sinh từ máy phát điện mang tính chất gián đoạn. Tuy 

nhiên, để giảm thiểu lượng khí thải phát sinh, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp (<0,05%) cho máy phát điện. 

- Máy phát điện được đặt trên đế quán tính đảm bảo chấn động khi máy phát hoạt 

động nằm trong giới hạn cho phép. 

- Đúc móng đặt máy đủ khối lượng, tăng chiều sâu móng, đào rãnh đổ cát khô hoặc 

than củi để tránh rung theo mặt nền đối với máy phát điện dự phòng. 
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- Cần lắp đặt đệm cao su và lò xo chống rung ở đế chân máy phát điện; gắn thêm bộ 

tiêu âm tại bộ thải khí để hạn chế triệt để tiếng ồn do máy nổ phát ra. 

- Khí thải ống khói máy phát điện phải đạt quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, cột 

B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với bụi và các chất vô cơ trước khi thải ra môi 

trường với hệ số Kp = 1, Kv = 0,6. 

- Chủ dự án cam kết không để khí thải máy phát điện làm ảnh hưởng đến khu vực 

dân cư xung quanh. 

➢ Biện pháp giảm thiểu mùi hôi 

❖ Giảm thiểu mùi hôi từ khu tập kết chất thải rắn 

Bố trí các thùng thu gom rác có nắp đậy. 

Khu vực tập kết CTR tách biệt các khu vực phục vụ học tập và các khu vực sinh hoạt 

khác của học sinh. Bố trí khu vực tập kết chất thải sinh hoạt gần cổng phụ của trường (tại 

đường Nguyễn Văn Cừ) thuận tiện cho xe vào thu gom nhanh chóng. 

Tăng cường chất lượng công tác vệ sinh toàn khu vực nhà trường. Lau chùi, rửa sạch 

những nơi thường phát sinh mùi hôi. 

Phun chế phẩm vi sinh khử mùi tại các khu vực lưu chứa, tập kết chất thải rắn, định 

kỳ 2 ngày/lần, ngay sau khi thu gom chất thải và vệ sinh khu vực này.  

❖ Giảm thiểu mùi và khí thải từ hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý nước thải 

Kiểm tra vận hành hệ thống thường xuyên, xử lý sự cố khi bơm hư hỏng. 

Có hệ thống thoát khí hầm tự hoại và bể thu gom của hệ thống. 

 Đường ống được lắp đặt theo hộp gen của Dự án và thoát tại vị trí tầng thượng. 

Miệng ống hình chữ nhật có kích rộng 400mm, dài 800m. 

Hút hầm tự hoại định kỳ 2 lần/năm. 

Đường ổng thoát nước được giấu kín trong công trình để đảm bảo yêu cầu về mỹ 

thuật. Tuy nhiên hạn chế việc chôn lấp ống để tạo điều kiện dễ dàng cho việc bảo trì và 

sửa chữa hệ thống  

Tại các miệng cống thoát nước mưa có song chắn chất thải rắn, tránh tình trạng chất 

thải rắn làm bít miệng cống và làm tắc đường ống. 

Có kế hoạch thường xuyên nạo vét hố ga. 

Định kỳ có kế hoạch kiểm tra hệ thống xử lý nước thải để kịp thời phát hiện những hư 

hỏng để thay thế, tránh tình trạng ngưng hoạt động của hệ thống làm phát sinh mùi hôi. 
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Tại bể Aerotank hệ thống xử lý sử dụng máy sục khí tạo khả năng phát tán khí tốt.  

Thường xuyên kiểm tra, bảo hành và bảo trì các sục khí ở các bể điều hòa, bể 

Aerotank để duy trì điều kiện hiếu khí, giảm thiểu việc phát sinh các khí gây mùi. 

Kiểm tra tốc độ dòng chảy nước thải tại các bể chứa, bể tiếp nhận, để đảm bảo thời 

gian lưu nước của các bể, tránh xảy ra tình trạng phân hủy kị khí ở các bể.  

Hệ thống xử lý nước thải được lắp đặt ở khu vực riêng, thông thoáng (đường Nguyễn 

Văn Cừ). Vị trí lắp đặt hệ thống XLNT như hình bên dưới. 

 

Hình 4.5. Vị trí lắp đặt hệ thống xử lý nước thải 

Trồng hành lang cây xanh ngăn cách giữa trạm xử lý nước thải với khu vực dân cư lân 

cận nhằm giảm thiểu phát tán mùi. 

2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn  

❖ Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt sẽ được phân loại, thu gom và xử lý theo quy định về phân loại 

chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Chất thải sẽ được phân loại thành 3 loại. 

Sơ đồ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn được trình bày như sau: 
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Hình 4.6. Sơ đồ phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn 

❖ Quy trình thu gom và lưu trữ chất thải rắn: 

- Yêu cầu kỹ thuật về thiết bị lưu chứa: 

+ Kết cấu: thùng nhựa, có nắp đậy, có thiết kế chân đạp để mở nắp thùng. 

+ Dung tích: 20L tại các lớp học. 

+ Màu sắc: có màu sắc khác nhau đổi với từng loại chất thải (ví dụ: màu xanh đối 

với chất thải còn lại, màu cam đối với chất thải tái chế) 

+ Logo: gắn logo “Chất thải hữu cơ dễ phân huỷ”, “Chất thải còn lại” và “Chất 

thải tái chế”: trên nắp thùng và thân thùng (nhìn phía trực diện). 

+ Bao bì chứa chất thải: có màu sắc khác nhau đối với từng loại chất thải. Bao bì 

có độ dày phù hợp với trọng lượng chứa. Dung tích bao bì phụ thuộc vào dung 

tích thùng. 

❖ Quy trình phân loại, thu gom và lưu giữ chất thải:  

Tương tự với quy cách phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình, chất thải rắn 

sinh hoạt tại Dự án cũng chia thành 03 loại: Chất thải hữu cơ dễ phân huỷ, chất thải tái 

chế và chất thải còn lại. Để đảm bảo phân loại toàn bộ chất thải tại nguồn, Chủ Dự án sẽ 

áp dụng một số biện pháp như sau: 

Chất thải rắn phát sinh 

Chất thải hữu cơ 

dễ phân huỷ 
Chất thải còn lại 

Thu gom riêng biệt 

từng loại chất thải 

Bàn giao cho đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý 

Chất thải tái chế 
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- Thùng chứa CTRSH cũng được chia làm 03 loại: thùng chứa chất thải hữu cơ dễ 

phân hủy có nắp đậy màu xanh, thùng chứa chất thải có khả năng tái chế có nắp đậy màu 

trắng và thùng chứa chất thải còn lại có nắp đậy màu xám. 

- Phương thức thu gom: thu gom rác từng tầng. 

- Trang bị nhãn tên ghi rõ “Chất thải tái chế”, “Chất thải hữu cơ dễ phân huỷ”, 

“Chất thải còn lại” dán lên mỗi thùng chứa (trên nắp thùng hoặc mặt trực diện của thùng). 

- Trang bị biển báo ghi rõ “Khu vực chứa chất thải rắn sinh hoạt” bằng mica, đóng 

khung tại khu vực đổ CTRSH trên sân trường và khu lưu chứa CTRSH tập trung của toàn 

trường. 

➔ Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển xử lý toàn 

bộ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ Dự án theo đúng quy định. 

❖ Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải: 

Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải được lưu chứa trong bể chứa bùn. 

Vì là nước thải sinh hoạt nên thành phần của bùn thải từ hệ thống trên không có lẫn 

CTNH nên Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị thu gom có chức năng để vận chuyển 

xử lý theo đúng quy định. Tuần suất thu gom và xử lý lượng bùn phát sinh 3 tháng/lần.  

Biện pháp hạn chế mùi hôi từ bể chứa bùn: Thu gom và xử lý bùn đúng định kỳ, thiết 

bị hút bùn phù hợp, không để bùn tồn đọng lâu ngày dẫn đến quá trình kỵ khí. 

❖ Chất thải nguy hại 

Toàn bộ chất thải nguy hại sẽ được thu gom triệt để và chứa trong các thùng chứa 

chuyên dụng, bố trí trong khu vực lưu chứa chất thải nguy hại. 

- Phương án phân loại: CTNH phát sinh tại dự án được phân thành các loại cụ thể 

như sau:  

+ Hộp mực in thải có thành phần nguy hại. 

+ Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải. 

+ Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải (phát sinh từ quá trình bảo trì, 

sữa chữa các máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải) 

+ Bao bì cứng thải bằng nhựa (phát sinh từ quá trình sử dụng các loại phân bón, 

hoá chất chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường) 

- Phương án thu gom: 
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+ CTNH phát sinh từ các hoạt động trong khuôn viên trường học sẽ được nhân 

viên đem trực tiếp xuống khu vực lưu chứa CTNH tập trung của Dự án và phân 

loại vào thùng chứa. 

+ Khu vực lưu chứa CTNH có biển báo ghi rõ “Khu vực lưu chứa chất thải nguy 

hại” kèm với biển báo nguy hiểm. Đồng thời, bố trí các bình PCCC cầm tay, 

cát xẻng tại khu vực này.  

+ Thùng chứa CTNH có thể tích 120L, có nắp đậy. Bên ngoài thùng chứa có dán 

nhãn theo tên từng loại chất thải kèm với mã chất thải tương ứng tại Thông tư 

36/2015/TT-BTNMT – Thông tư về quản lý chất thải nguy hại. 

+ Chủ Dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử 

lý CTNH đúng quy định.  

+ Lưu chứng từ CTNH trong vòng 5 năm kể từ ngày xử lý. 

2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ 

thuật về môi trường 

- Nhà để máy phát điện được xây dựng như sau:  

+ Đầu tiên xây các vách tường bằng các vật liệu gạch, đá, xi măng,… kiên cố để 

có thể chịu đựng được mọi thời tiết. 

+ Lớp giữa là một hệ khung nhôm, kết hợp các loại vật liệu mút đen tiêu âm 

chống rung, tấm tiêu âm XPS, bông khoáng cách âm hoặc dùng 2 lớp bông 

thuỷ tinh cho ép chặt vào nhau. Độ dày khoảng 50mm. 

+ Cuối cùng là ốp thêm một khung vách bằng tấm thạch cao vào khung. 

+ Đối với cửa sổ, cửa ra vào: Thường dùng kính 2 lớp (ở giữa có một lớp chân 

không để cách âm). 

- Lắp đặt hệ thống tiêu âm tại máy phát điện: Cửa tiêu âm gió vào, ra:  

- Được gia công đảm bảo được sự tiêu âm và lưu lượng gió vào ra cho máy hoạt 

động bình thường. và được kết cấu như sau: Khung thép hộp (100x50x1,2) mm liên kết 

với cửa thoát khí và làm giá đỡ các tấm tiêu âm và lợp mái che, được gia cường bởi các 

thanh nhôm hình.  

- Tấm tiêu âm gió vào ra được làm bằng khung thép (nhôm) để đặt 5 lớp tiêu âm 

như sau: 

+ Lớp 1: Lớp trong cùng là lớp tôn đục lỗ dày 0.4mm lỗ 4m 

+ Lớp 2:  Lớp tiếp theo là lớp bông thủy tinh dày 50mm 
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+ Lớp 3: Lớp kế tiếp là lớp đệm mút dày 8mm, 

+ Lớp 4: Lớp thứ 4 là lớp bông thủy tinh dày 50mm 

+ Lớp 5: Lớp trong cùng là lớp tôn đục lỗ dày 0.4mm lỗ 4mm. 

+ Đầu ống khói thoát: Được gia công bằng thép tấm 2m (Ǿ350mm) nối tiếp với 

ống gen của tòa nhà đưa lên sân thượng. Được gông cùm liên kết với vách tường. 

- Nguyên tắc hoạt động của hệ thống tiêu âm như sau: các nguồn âm thanh phát ra 

như tiếng ồn của động cơ, tiếng ồn của quạt làm mát, tiếng ồn của máy phát điện xoay 

chiều được hấp thụ nhờ các vách tiêu âm và bộ giảm âm cửa hút khí vào và của thải khí 

làm mát động cơ ra. 

+ Đường gió vào qua các khe phát ra tiếng ồn nhờ bộ tiêu âm của hút hấp thụ và 

điều tiết tản âm thanh làm giảm độ ồn. 

+ Đường gió ra khi làm mát từ cụm Radiator khi thoát ra ngoài bộ tiêu âm cửa xả 

khí từ bộ Radiator hấp thụ và điều tiết tản âm thanh làm giảm độ ồn. 

+ Khí xả ra từ động cơ được khắc phục nhờ bộ giảm thanh khí xả từ động cơ. 

+ Tiếng ồn do rung động cơ khí của các chi tiết và bộ phận kết cấu khác nhau. 

Được khắc phục bằng các giảm chấn. 

2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

2.5.1. Phòng chống sự cố cháy nổ, sét đánh 

❖ Quy trình phòng chống và ứng cứu sự cố môi trường: 

- Lập Phương án PCCC trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

- Huấn luyện thường xuyên cho cán bộ công nhân viên trong trường và đội phòng 

chống sự cố tại dự án khả năng giải quyết tại chỗ. 

- Các loại nhiên liệu dễ cháy (nếu có) được lưu trữ trong các kho cách ly riêng biệt, 

tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện. 

- Cán bộ công nhân viên nhà trường không được hút thuốc, không mang bật lửa, 

diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa trong khu vực có thể gây cháy. 

- Tập huấn công nhân viên đối phó với các tình huống xảy ra sự cố. 

- Bố trí cầu thang thoát hiểm, biển báo, chỉ dẫn hướng thoát hiểm khi có sự cố xảy ra. 

❖ Khi có sự cố xảy ra: 
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Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 

Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một 
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- Hướng dẫn mọi người di tản ra khỏi nơi xảy ra sự cố theo các lối thoát hiểm khẩn 

cấp. 

- Chỉ sự dụng thang bộ, không sử dụng thang máy khi có sự cố xảy ra. 

- Trường hợp không thể thoát bằng thang bộ thì di chuyển lên nóc trường học hoặc 

lan can, hành lang các tầng đồng thời ra tín hiệu cần ứng cứu. 

- Ở khu vực có khói, để tránh bị ngạt cần dùng khăn ẩm, khản giấy ướt bịt vào mùi, 

miệng khi di chuyển. 

- Thoát hiểm bằng cần cẩu cứu hộ, thang thoát hiểm, tuyệt đối không di chuyển 

bằng thang dây tự phát khi đang ở tầng cao. 

- Sử dụng băng ca để di chuyển những người bị thương ra khỏi khu vực có sự cố và 

thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu khi cần thiết. 

Quy trình đề ra những biện pháp thống nhất để chuẩn bị ứng phó kịp thời đối với tình 

trạng khẩn cấp xảy ra, nhằm giảm thiểu tác động của chúng tới môi trường và sức khỏe 

con người.  

2.5.2. An toàn vệ sinh lao động cho giáo viên và cán bộ công nhân viên nhà 

trường 

Thực hiện các phương án nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của tác nhân gây ô nhiễm đối 

với sức khoẻ của dân cư sinh sống một cách triệt để. Các phương án đó là: 

+ Chủ Dự án sẽ nhắc nhở CBCNV, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh chấp 

hành nghiêm chỉnh luật khi tham gia giao thông.  

+ Điều tiết lưu lượng xe vận chuyển ra vào khu vực Dự án và di chuyển trên các 

tuyến đường một cách hợp lý.  

+ Nếu các biện pháp được thực hiện tốt sẽ hạn chế được tác động xấu đến 

các vấn đề an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn khu vực; tránh 

được các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông; 

+ Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn do Bộ Y tế 

ban hành để đảm bảo sức khoẻ cho người lao động; 

+ Định kỳ kiểm tra, tu sửa, thiết bị dạy học theo tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh lao 

động của Việt Nam. 

2.5.3. Giảm thiểu sự cố cho hầm tự hoại và trạm xử lý nước thải 

Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo dưỡng định kỳ, tránh các sự cố 

có thể xảy ra như: 
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+ Thường xuyên thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước 

tiểu. 

+ Tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn 

cho nhà vệ sinh. 

+ Hút hầm tự hoại định kỳ 2 lần/năm. 

Khi hệ thống điện bị ngưng cung cấp, nước thải từ khu vực Dự án sẽ theo đường ống 

dẫn vào hố thu gom nước thải có thể quá tải, vì hệ thống bơm và nén khí bị ngưng hoạt 

động. Tuy nhiên, tại Dự án sẽ trang bị máy phát điện dự phòng, đảm bảo hệ thống vẫn 

hoạt động được trong trường hợp điện lưới có sự cố. 

Khi hệ thống đường ống bị nghẹt hoặc vỡ, lưu lượng nước thải thu gom sẽ bị giảm, 

làm ảnh hưởng đến các hoạt động của Dự án.  

Trước hết phải dừng hệ thống bơm, nếu lượng nước thải không đủ để hoạt động và 

khóa van dẫn nước; sau đó dựa vào tài liệu thiết kế về sơ đồ thu gom của toàn bộ hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải và cấu tạo của từng công trình để xác định nguyên nhân 

hệ thống bị nghẹt, vỡ để có biện pháp thay thế và sữa chữa kịp thời. 

Khi hệ thống bơm nước hoặc nén khí… không hoạt động, cần ngắt van, ngắt điện, mở 

và thay bơm dự phòng (nếu có) hoặc tiến hành sửa chữa, thay thế để tránh ngưng trệ hệ 

thống hoạt động. 

Trong hệ thống xử lý nước thải được thiết kế luôn có 2 motor luân phiên hoạt động, 

và máy thổi khí luôn có sẵn một máy dự phòng, do đó khi một motor bị hỏng phải được 

sửa chữa kịp thời trong khi motor còn lại sẽ tiếp tục hoạt động. 

Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn. 

Vận hành và bảo trì máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường xuyên theo 

đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp. 

Lấy mẫu và phần phân tích chất lượng mẫu nước sau khi xử lý theo định kỳ, nhằm 

đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý. 

Thường xuyên kiểm tra, bảo trì các đường ống dẫn và thiết bị, máy móc. 

Biện pháp ứng phó khi HTXLNT gặp sự cố, không hoạt động: Toàn bộ lượng nước 

thải phát sinh từ dự án được thu gom về bể thu gom và bể điều hòa của HTXLNT tập 

trung, đảm bảo không xả ra ngoài môi trường. 

2.5.4. Sự cố vỡ, gãy đường ống cấp nước 

Các biện pháp phòng ngừa sự cố vỡ, gãy đường ống nước: 
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-  Đường ống dẫn nước phải có đường cách ly an toàn. 

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện những khu vực ứ đọng nước để kịp thời khắc 

phục tình trạng vỡ hoặc rò rỉ đường ống. 

-  Kiểm tra, bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống ống dẫn đảm bảo tất cả 

các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

2.5.5. Sự cố thang máy cho người khuyết tật 

- Trước khi đưa vào sử dụng, thang máy phải được các cơ quan chức năng kiểm 

định nghiêm ngặt. 

- Thường xuyên bảo dưỡng để tránh trường hợp máy móc, thiết bị bị hỏng hoặc    

trục trặc. 

- Sử dụng thang máy đúng tải trọng cho phép. 

❖ Cách ứng phó khi có sự cố xảy ra: 

- Nếu gặp phải sự cố thang máy, người đi thang máy phải thật bình tĩnh. 

- Khi thang máy đột ngột dừng lại, thử bấm nút mở cửa. Nếu thang máy vẫn không 

có phản ứng thì kêu cứu ngay lúc đó hoặc ấn chuông gọi.  

- Liên lạc với bên ngoài bằng điện thoại di động hoặc điện thoại trong thang máy.  

- Không được tự ý trèo ra ngoài qua cửa thoát hiểm. 

- Khi thang máy rơi tự do, không nên nhảy hay khuỵu gối mà phải nằm sát xuống 

sàn, điều này giúp phân bố đều lực rơi lên cơ thể, giảm thương tổn. 

2.6. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt 

động xả nước thải vào công trình thủy lợi (nếu có). 

Dự án không có hoạt động xả nước thải vào công trình thuỷ lợi 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

Danh mục các công trình biện pháp bảo vệ môi trường của dự án như thể hiện trong 

bảng 4.1 sau. 

Bảng 4.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

STT Hạng mục công trình 

Công 

suất/ 

thể tích 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Vị trí lắp đặt 
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STT Hạng mục công trình 

Công 

suất/ 

thể tích 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Vị trí lắp đặt 

1 

Hệ thống thu gom và thoát 

nước mưa (bao gồm thoát nước 

mưa mái và thoát nước mưa 

sân đường nội bộ) 

-- 
Hệ 

thống 
01 Khuôn viên dự án  

2 
Hệ thống thu gom và thoát 

nước thải sinh hoạt 
-- 

Hệ 

thống 
01 Khuôn viên dự án 

4 
Hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt 
50 m3 

Hệ 

thống 
01 

Bể nổi tại khuôn 

viên dự án, giáp 

hầm thấm 1 

5 
Hệ thống PCCC (bao gồm cả 

bể PCCC) 
162 m3 

Hệ 

thống 
01 

Bể ngầm tại 

khuôn viên dự án 

6 

Khu vực lưu chứa :  

- Chất thải sinh hoạt 

- CTNH. 

 

8 m3 

02 m3 

Khu 

vực 
02 

Khu vực giáp 

đường Nguyễn 

Văn Cừ 

8 Thùng HDPE 240 lít Thùng 5 
Khu vực chứa 

CTNH 

9 Thùng HDPE 120 lít Thùng 30 
Khu vực chứa 

CTSH 

3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường 

Bảng 4.2. Kế hoạch xây lắp các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

STT 

Danh mục công trình, 

biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kế hoạch xây 

lắp/thực hiện 

Dự kiến kinh phí 

(triệu đồng) 
Tổ chức thực hiện 

I Giai đoạn thi công dự án 
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STT 

Danh mục công trình, 

biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kế hoạch xây 

lắp/thực hiện 

Dự kiến kinh phí 

(triệu đồng) 
Tổ chức thực hiện 

1.  

Xây dựng hố lắng tạm 

thời để thu gom, xử lý 

nước thải xây dựng 

Trong thời 

gian thi công 

xây dựng 

Đã bao gồm trong 

gói thầu thi công 

dự án 

- Nhà thầu 

- Ban quản lý 

DA.ĐTXD Thành 

phố Thủ Dầu Một 

2.  
Khu vực lưu giữ chất thải 

rắn xây dựng tạm thời 

Trong thời 

gian thi công 

xây dựng 

Đã bao gồm trong 

gói thầu thi công 

dự án 

- Nhà thầu 

- Ban quản lý 

DA.ĐTXD Thành 

phố Thủ Dầu Một 

3.  
Khu vực lưu trữ chất thải 

nguy hại 

Trong thời 

gian thi công 

xây dựng 

Đã bao gồm trong 

gói thầu thi công 

dự án 

- Nhà thầu 

- Ban quản lý 

DA.ĐTXD Thành 

phố Thủ Dầu Một 

II Giai đoạn vận hành 

1.  

Nhà đặt máy phát 

điện, hệ thống tiêu âm 

(kể cả chi phí máy 

phát điện 75 KVA) 

Giai đoạn hoạt 

động dự án 
263.000.000 

- Nhà thầu 

- Ban quản lý 

DA.ĐTXD Thành phố 

Thủ Dầu Một 

2.  

Hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt 50 

m3/ng.đêm 

Xây dựng khi dự 

án đi vào hoạt động 
200.000.000 

- Nhà thầu 

- Ban quản lý 

DA.ĐTXD Thành phố 

Thủ Dầu Một 

3.  
Hệ thống thoát nước 

thải và nước mưa 

Xây dựng cùng với 

quá trình xây dựng 

các công trình 

805.096.000 

- Nhà thầu 

- Ban quản lý 

DA.ĐTXD Thành phố 

Thủ Dầu Một 

4.  

Khu vực lưu giữ chất 

thải rắn sinh hoạt (30 

thùng rác) 

Bố trí các thùng 

đựng rác khi dự án 

đi vào hoạt động  

79.500.000 

- Nhà thầu 

- Ban quản lý 

DA.ĐTXD Thành phố 
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STT 

Danh mục công trình, 

biện pháp bảo vệ môi 

trường 

Kế hoạch xây 

lắp/thực hiện 

Dự kiến kinh phí 

(triệu đồng) 
Tổ chức thực hiện 

Thủ Dầu Một 

5.  

Khu vực lưu trữ chất 

thải nguy hại (05 

thùng) 

Bố trí các thùng 

đựng rác khi dự án 

đi vào hoạt động 

19.250.000 

- Nhà thầu 

- Ban quản lý 

DA.ĐTXD Thành phố 

Thủ Dầu Một 

6.  
Cây xanh giảm bụi ồn 

và tạo cảnh quan 

Bố trí trong khuôn 

viên sân trường 
63.800.000 

- Nhà thầu 

- Ban quản lý 

DA.ĐTXD Thành phố 

Thủ Dầu Một 

3.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường. 

Bảng 4.3. Quá trình tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình BVMT 

Bộ phận Nhiệm vụ 
Người chịu trách 

nhiệm chính 

Ban Quản lý dự 

án Đầu tư và xây 

dựng thành phố 

Thủ Dầu Một 

Trực tiếp quản lý, chỉ đạo, bố trí nhân sự 

trong công tác vận hành các công trình môi 

trường 

Trưởng ban quản 

lý 

Bộ phận quản lý 

môi trường (của 

nhà trường) 

Trực tiếp quản lý, chỉ đạo giám sát khí thải 

máy phát điện, nước thải sinh hoạt, nước mưa 

chảy tràn, công tác thu gom, lưu trữ, xử lý 

chất thải rắn, công tác PCCC… 

Trưởng bộ phận 

Nhân viên môi 

trường (kiêm 

nhiệm) 

Nhân viên vệ 

sinh, tạp vụ 

Vệ sinh và thu gom rác, chất thải rắn, chất 

thải sinh hoạt, chất thải nguy hại 

Nhân viên làm việc 

trực tiếp 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Bảng 4.4. Mức độ tin cậy của các đánh giá 
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STT Các đánh giá Mức độ chi tiết Độ tin cậy Ghi chú 

A Giai đoạn xây dựng 

1 Tai nạn lao động Định tính tác động Trung bình - 

2 Tai nạn giao thông Định tính tác động Trung bình - 

3 Sự cố cháy nổ Định tính tác động Trung bình - 

5 

Sự cố do mâu thuẫn 

giữa công nhân xây 

dựng với dân địa 

phương 

Định tính tác động Trung bình  

B Giai đoạn vận hành 

6 Tai nạn lao động Định tính tác động Trung bình - 

7 Sự cố cháy nổ Định tính tác động Trung bình - 

8 Sự cố thang máy Định tính tác động Trung bình  

9 
Sự cố đối với trạm xử 

lý nước thải tập trung 
Định tính tác động Cao 

Độ tin cậy 

cao do tham 

khảo các dự 

án tượng tự 
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CHƯƠNG 5. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI 

TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải (nếu có) 

Nguồn phát sinh nước thải: Quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên, giáo viên 

và học sinh của trường. (Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh; từ các thiết bị rửa tay, súc 

miệng của học sinh; nước thải từ quá trình nấu ăn của bếp ăn bán trú) 

Lưu lượng xả nước thải tối đa: 50 m3/ngày. 

Dòng nước thải: Dòng nước thải xả ra môi trường là dòng nước sau khi được xử lý 

qua hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 50 m3/ngày trong khuôn viên nhà 

trường). 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: Nước 

thải sinh hoạt sau khi qua hệ thống xử lý nước thải sẽ đạt QCVN 14:2008/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, Cột B. 

Giới hạn các thông số ô nhiễm trong nước thải đầu ra của dự án như sau: 

Bảng 5.1. Giới hạn các thông số ô nhiễm trong nước thải đầu ra của dự án 

TT Thông số Đơn vị Nồng độ 

1.  pH - 5-9 

2.  BOD5 (20oC) mg/l 50 

3.  Tổng chất rắn lơ lửng mg/l 100 

4.  Tổng chất rắn hoà tan mg/l 1.000 

5.  Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4.0 

6.  Amoni (tính theo N) mg/l 10 

7.  Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/l 50 

8.  Dầu mỡ động, thực vật mg/l 20 

9.  Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 10 

10.  Phosphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/l 10 
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11.  Tổng Coliforms MPN/100 ml 5.000 

Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

+ Vị trí xả thải: tại hầm thấm số 1 trong khuôn viên nhà trường. 

+ Phương thức xả thải: tự chảy. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: đất tự nhiên khu vực dự án. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

Nguồn phát sinh khí thải: Khí thải từ hoạt động của máy phát điện 75 KVA. 

Lưu lượng xả khí thải tối đa: Nêu rõ lưu lượng xả khí thải tối đa đề nghị cấp phép.654 

m3/h. 

7,5 4,25 7,5 22,4

32 100 28 100 2 100 12 100 273

a b c d
V T

 
= + + +       

 

- Trong đó: 

+ a: % lưu huỳnh có trong dầu DO (0,25%)  

+ b: % Nitơ có trong DO (0,2%)  

+ c: % hydro có trong dầu DO (22,85%)  

+ d: % carbon có trong dầu DO (76,7%)  

+ T: Nhiệt độ khí thải T = 298oK. 

+ V: Thể tích khí thải ở nhiệt độ 2980K  

Suy ra: V = 23,60 m3/kg. Lưu lượng khí thải của máy phát điện 75 kVA ở điều kiện 

2980K là: Q = 23,60 m3/kg × 27,75 kg/h = 654 m3/h 

Giới hạn các thông số ô nhiễm trong khí thải đầu ra của dự án như sau: 

Bảng 5.2. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải từ quá trình đốt dầu DO 

STT Chất ô nhiễm 
QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp = 1, Kv = 0,6 

(mg/Nm3) 

1 Bụi 120 

2 SO2 300 

3 NOx 510 
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4 CO 600 

(Nguồn: (*) WHO, 1993) 

- Vị trí, phương thức xả khí thải: Ghi rõ vị trí xả khí thải (có tọa độ địa lý), phương 

thức xả thải. 

+ Vị trí xả thải: tại khu vực đặt máy phát điện trong khuôn viên dự án. 

+ Phương thức xả thải: xả thải qua ống khói máy phát điện. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có) 

Dự án không phát sinh tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động. 
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CHƯƠNG 6. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án đầu 

tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan 

trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Công trình xử lý nước thải: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 50 m3/ngày 

+ Thời gian bắt đầu vận hành: 01/03/2023. 

+ Thời gian kết thúc vận hành thử nghiệm: 01/06/2023. 

+ Công suất dự kiến: tối đa 50 m3/ ngày đêm. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

Kế hoạch chi tiết về việc lấy mẫu phân tích đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình 

xử lý chất thải phát sinh được dự kiến như sau: 

- Công trình xử lý nước thải công suất 50 m3/ngày: 

Bảng 6.1. Kế hoạch quan trắc nước thải 

STT Thời gian Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu phân tích 
Quy chuẩn 

so sánh 

1 

Lúc 09 giờ 

ngày 

01/03/2023 

Nước thải tại thu gom 

pH, BOD5, COD, 

Coliform, TSS, Tổng N, 

Tổng P 

QCVN 

14:2008/BT

NMT 

Nước thải sau bể điều 

hòa pH 

Nước thải sau bể thiếu 

khí 
Tổng N, Tổng P 

Nước thải sau bể hiếu 

khí 
BOD5, COD 

Nước thải sau bể lắng TSS 
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STT Thời gian Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu phân tích 
Quy chuẩn 

so sánh 

Nước thải sau bể trung 

gian 

BOD5, COD, Coliform, 

TSS, Tổng N, Tổng P 

Nước thải sau bể khử 

trùng 

pH, BOD5, COD, 

Coliform, TSS, Tổng N, 

Tổng P 

2 

Lúc 09 giờ 

ngày 

15/03/2023 

Nước thải tại thu gom 

pH, BOD5, COD, 

Coliform, TSS, Tổng N, 

Tổng P 

Nước thải sau bể điều 

hòa pH 

Nước thải sau bể thiếu 

khí 
Tổng N, Tổng P 

Nước thải sau bể hiếu 

khí 
BOD5, COD 

Nước thải sau bể lắng TSS 

Nước thải sau bể trung 

gian 

BOD5, COD, Coliform, 

TSS, Tổng N, Tổng P 

Nước thải sau bể khử 

trùng 

pH, BOD5, COD, 

Coliform, TSS, Tổng N, 

Tổng P 

3 

Lúc 09 giờ 

ngày 

30/03/2023 

Nước thải tại thu gom 

pH, BOD5, COD, 

Coliform, TSS, Tổng N, 

Tổng P 

Nước thải sau bể điều 

hòa pH 

Nước thải sau bể thiếu 

khí 
Tổng N, Tổng P 

Nước thải sau bể hiếu 

khí 
BOD5, COD 

Nước thải sau bể lắng TSS 
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STT Thời gian Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu phân tích 
Quy chuẩn 

so sánh 

Nước thải sau bể trung 

gian 

BOD5, COD, Coliform, 

TSS, Tổng N, Tổng P 

Nước thải sau bể khử 

trùng 

pH, BOD5, COD, 

Coliform, TSS, Tổng N, 

Tổng P 

4 

Lúc 

09 giờ ngày 

15/04/2021 

Nước thải tại thu gom 

pH, BOD5, COD, 

Coliform, TSS, Tổng N, 

Tổng P 

Nước thải sau bể điều 

hòa pH 

Nước thải sau bể thiếu 

khí 
Tổng N, Tổng P 

Nước thải sau bể hiếu 

khí 
BOD5, COD 

Nước thải sau bể lắng TSS 

Nước thải sau bể trung 

gian 

BOD5, COD, Coliform, 

TSS, Tổng N, Tổng P 

Nước thải sau bể khử 

trùng 

pH, BOD5, COD, 

Coliform, TSS, Tổng N, 

Tổng P 

5 

Lúc 09 giờ 

ngày 

29/04/2023 

Nước thải tại thu gom 

pH, BOD5, COD, 

Coliform, TSS, Tổng N, 

Tổng P 

Nước thải sau bể điều 

hòa pH 

Nước thải sau bể thiếu 

khí 
Tổng N, Tổng P 

Nước thải sau bể hiếu 

khí 
BOD5, COD 

Nước thải sau bể lắng TSS 

Nước thải sau bể trung BOD5, COD, Coliform, 
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STT Thời gian Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu phân tích 
Quy chuẩn 

so sánh 

gian TSS, Tổng N, Tổng P 

Nước thải sau bể khử 

trùng 

pH, BOD5, COD, 

Coliform, TSS, Tổng N, 

Tổng P 

6 

Lúc 09 giờ 

ngày 

01/05/2021 

Nước thải trước hệ thống 

xử lý – tại bể thu gom 

Nước thải sau xử lý 

pH, BOD5, COD, 

Coliform, TSS, Tổng N, 

Tổng P 

7 

Lúc 09 giờ 

ngày 

02/05/2023 

Nước thải sau xử lý 

pH, BOD5, COD, 

Coliform, TSS, Tổng N, 

Tổng P 

8 

Lúc 09 giờ 

ngày 

03/05/2021 

Nước thải sau xử lý 
pH, BOD5, COD, 

Coliform, TSS, Tổng N, 

Tổng P 

9 

Lúc 09 giờ 

ngày 

04/05/2023 

Nước thải sau xử lý 

pH, BOD5, COD, 

Coliform, TSS, Tổng N, 

Tổng P 

10 

Lúc 09 giờ 

ngày 

05/05/2021 

Nước thải sau xử lý 
pH, BOD5, COD, 

Coliform, TSS, Tổng N, 

Tổng P 

11 

Lúc 09 giờ 

ngày 

06/05/2023 

Nước thải sau xử lý 

pH, BOD5, COD, 

Coliform, TSS, Tổng N, 

Tổng P 

 

12 

Lúc 09 giờ 

ngày 

07/05/2023 

Nước thải sau xử lý 

pH, BOD5, COD, 

Coliform, TSS, Tổng N, 

Tổng P 

 

❖ Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện Kế hoạch: 

Trung Tâm Tư Vấn Công Nghệ Môi Trường Và An Toàn Vệ Sinh Lao Động 

COSHET) 

- Địa chỉ: 286/8A Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Điện thoại:  028.38680842    

- Quyết định số 2045/QĐ-BTNMT ngày 16/09/2020 về việc chứng nhận đăng ký 

hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, số hiệu: 

VIMCERTS 026 do Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp. 
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- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm do Bộ Tài nguyên và Môi trường 

cấp ngày 16/09/2022, số đăng ký là 026/TN-QTMT.2. Chương trình quan trắc chất thải 

(tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật. 

1.3. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Giai đoạn dự án  đi vào hoạt động: do có thời gian kéo dài và yếu tố ảnh hưởng lớn 

nên thực hiện chương trình giám sát định kỳ và có báo cáo về cơ quan quản lý. Công tác 

giám sát môi trường bao gồm các nội dung chính sau đây: 

+ Giám sát chất lượng nước thải. 

+ Giám sát quản lý chất thải rắn. 

Cụ thể về chương trình giám sát môi trường như sau: 

Chủ dự án “Xây dựng bổ sung trường THPT Nguyễn Đình Chiểu” tại phường Chánh 

Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương sẽ thực hiện báo cáo giám sát định kỳ 01 

lần/năm và nộp về Phòng TNMT Thành phố Thủ Dầu Một. 

1.3.1. Giám sát nước thải 

Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, BOD5, TSS, tổng chất rắn hòa tan, sunfua, amoni, 

nitrat, dầu mỡ động, thực vật, tổng các chất hoạt động bề mặt, phosphat, tổng coliform. 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí 

+ NT1: Nước thải sau bể khử trùng. 

- Tần suất thu mẫu giám sát: 03 tháng/lần. Tần suất báo cáo: 01 lần/năm. 

- Thiết bị thu mẫu và phương pháp phân tích: phương pháp tiêu chuẩn. 

- Tiêu chuẩn so sánh: đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B). 

1.3.2. Giám sát chất thải rắn  

Thành phần, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt thống kê hàng tháng.  

Chất thải nguy hại phải được thu gom, lưu trữ theo đúng quy định của nhà nước và 

chuyển giao cho đơn vị thu gom xử lý của khu vực.  

Định kỳ (01 lần/năm) và báo cáo cho cơ quan quản lý môi trường. Các số liệu trên sẽ 

được cập nhật, đánh giá và ghi nhận kết quả thường xuyên. Nếu thấy có sự dao động lớn 

hoặc gia tăng về nồng độ các chỉ tiêu ô nhiễm, Chủ dự án sẽ báo ngay cho các cấp có 

thẩm quyền để có biện pháp xử lý thích hợp, kịp thời. Vị trí giám sát chất thải rắn được 

trình bày cụ thể như sau: 

❖ CTR sinh hoạt: 
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- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần 

- Thông số giám sát: khối lượng, thành phần CTR sinh hoạt. 

- Giải pháp: chuyển giao cho đơn vị chức năng thu gom theo lịch trình. 

❖ Chất thải nguy hại: 

- Vị trí giám sát: kho chứa chất thải nguy hại 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần 

- Thông số giám sát: khối lượng, thành phần CTNH. 

- Giải pháp: đăng ký Sổ chủ nguồn thải CTNH; ký hợp đồng với đơn vị chức năng 

thu gom và xử lý. 

1.4. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Dự án không thực hiện chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải. 

2. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục 

khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án. 

Dự án không thực hiện chương trình quan trắc này. 
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CHƯƠNG 7. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

Chủ dự án cam kết về tính trung thực, chính xác của số liệu; thông tin về dự án, các 

vấn đề môi trường của dự án được trình bày trong báo cáo xin cấp Giấy phép môi trường.  

Chủ dự án – Cam kết tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam, các Nghị định, 

Thông tư và các quy định liên quan. Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp khống chế 

và giảm thiểu các tác động xấu đã nêu trong báo cáo, hoàn thành các công trình bảo vệ 

môi trường trước khi dự án đi vào hoạt động chính thức.  

Tuân thủ các quy định về an toàn hóa chất, an toàn lao động; phòng chống cháy nổ và 

các quy phạm kỹ thuật, quy định khác có liên quan; bố trí nhân sự thực hiện công tác 

quản lý và bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án. 

Thiết lập mô hình quản lý và đảm bảo nguồn lực tài chính để các công trình bảo vệ 

môi trường của Dự án được duy trì vận hành hiệu quả và các chương trình quan trắc, 

giám sát môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ sung 

quy chuẩn hiện hành thì chủ dự án phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới. 

Trong quá trình thực hiện, nếu dự án có những thay đổi so với báo cáo xin cấp Giấy 

phép môi trường đã được phê duyệt, chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực 

hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của Phòng Tài nguyên và môi trường 

Huyện Phú Giáo. 

Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường, biện pháp bảo vệ môi trường 

như đề xuất trong báo cáo; số liệu giám sát phải được cập nhật và lưu giữ để cơ quan 

quản lý nhà nước kiểm tra. 

❖ Trong quá trình hoạt động của dự án, chủ đầu tư cam kết: 

Chủ đầu tư cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Luật bảo vệ môi trường, thực thi các biện 

pháp giảm thiểu, khống chế ô nhiễm đã đề ra trong báo cáo, bao gồm: 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực do Dự án gây ra 

như đã nêu trong chương 4. 

- Thực hiện tốt các chương trình quản lý, giám sát và quan trắc môi trường như đã 

nêu trong chương 6. 

- Tiếng ồn đạt QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 
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- Khí thải máy phát điện đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT (Kv = 0,6, Kp = 1, 

Cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô 

cơ. 

- Nước thải: thu gom toàn bộ nước thải phát sinh dẫn về hệ thống xử lý nước thải 

cục bộ công suất 50 m3/ng.đêm tại dự án xử lý và đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT, 

Cột B, K=1 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi thải ra nguồn 

tiếp nhận. 

- Chất thải rắn thực hiện đúng theo Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 

của Chính phủ về quản lý chất thải rắn và phế liệu; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 

13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật môi trường. 

- Đối với chất thải nguy hại: Chủ đầu tư sẽ tiến hành phân loại, thu gom, lưu trữ và 

xử lý theo đúng Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 

13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật môi trường. 

- Cam kết sẽ đảm bảo đáp ứng công tác thoát hiểm và các phương án an toàn 

PCCC, phòng chống sét, an toàn lao động như đã nêu trong báo cáo. 

❖ Trong quá trình thi công dự án, chủ đầu tư cam kết: 

- Cam kết vệ sinh tất cả các phương tiện, thiết bị vận chuyển nguyên vật liệu ra vào 

công trường dự án, vệ sinh các tuyến đường do các phương tiện vận chuyển phát sinh 

bùn, đất thải; phun nước giữ ẩm nhằm giảm thiểu bụi trong quá trình xây dựng dự án. 

Cam kết dọn vệ sinh trả lại mặt đường sạch sẽ khi xảy ra sự cố rơi vãi vật liệu xây dựng, 

bùn, đất trên đường vận chuyển. 

- Cam kết khi thi công không để tình trạng rạn nứt, hư hại nhà cửa, các công trình 

liền kề khu đất dự án. Cam kết nếu xảy ra sự cố, chủ đầu tư sẽ bồi thường đồng thời chịu 

toàn bộ chi phí trong việc khắc phục sự cố. 

- Cam kết trong quá trình xây dựng không ảnh hưởng đến dân cư xung quanh Dự 

án. Nếu xảy ra khiếu nại cam kết giải quyết dứt điểm khiếu nại trước khi tiếp tục xây 

dựng. 

- Cam kết chịu trách nhiệm vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các công trình bảo vệ môi 

trường đảm bảo chất lượng nước thải, khí thải, tiếng ồn, nhiệt thừa đạt quy chuẩn quy định 

hiện hành trước khi thải ra môi trường đảm bảo không ảnh hưởng đến khu dân cư. 
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- Cam kết thực hiện các biện pháp thi công đảm bảo kỹ thuật để không xảy ra tình 

trạng sụt lún, ngập úng công trình xây dựng cũng như nhà dân xung quanh. 

2. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Giáo xin bảo đảm về độ trung thực của 

các số liệu, tài liệu tại báo cáo này trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.  

Dự án đầu tư xây dựng “Xây dựng bổ sung trường Tiểu học Phước Sang” tại xã 

Phước Sang, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã được nghiên cứu, nhận biết, đánh giá 

các tác động môi trường, và đề ra các biện pháp khả thi khống chế ô nhiễm do hoạt động 

của dự án gây ra. 

Việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đã giải quyết được mặt hạn 

chế khi dự án đi vào hoạt động. 

Chủ dự án sẽ cho triển khai đồng bộ các biện pháp khống chế và xử lý ô nhiễm, cử 

các cán bộ được đào tạo quản lý vận hành đúng kỹ thuật, biết tự giám sát hiệu quả xử lý 

và điều chỉnh phù hợp đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường đầu ra đạt Tiêu 

chuẩn, Quy chuẩn theo pháp luật Việt Nam quy định. 

Kính đề nghị Phòng tài nguyên và Môi trường Huyện Phú Gíao thẩm định hồ sơ xin 

cấp Giấy phép môi trường của Dự án. 

Kính đề nghị Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng hỗ trợ, giúp đỡ Chủ 

đầu tư trong quá trình thực hiện dự án, tạo điều kiện cho dự án triển khai hoạt động, đáp 

ứng tiến độ để phục vụ tốt hơn cho việc học tập và nâng cao chất lượng giáo dục tại địa 

phương. 
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CHƯƠNG 8. PHỤ LỤC BÁO CÁO 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

hoặc các giấy tờ tương đương. 

- Bản vẽ thiết kế cơ sở hoặc bản vẽ thiết kế thi công các công trình bảo vệ môi 

trường, kèm theo thuyết minh về quy trình vận hành các công trình xử lý chất thải; 

- Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các công trình, thiết bị xử lý chất thải 

đồng bộ được nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa (nếu có); 

- Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu môi trường ít nhất là 03 đợt khảo sát; 

- Phiếu kiểm định, hiệu chuẩn của cơ quan, tổ chức có chức năng đối với các thiết bị 

quan trắc tự động, liên tục chất thải đã được lắp đặt (nếu có); 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường; 

- Văn bản về quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi 

trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

Ghi chú: Trường hợp cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư quy định tại 

điểm b và điểm d khoản 4 Điều 30 Nghị định này, báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi 

trường chỉ thể hiện các nội dung thay đổi so với nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trường trước đó. 

 

 











































































































































































UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO THU DAU MQT Dc 1p — Tr do — Hnh phüc 

S: .i. ./QD.-UBND	 Thi Du Mt5t, ngày .?.. thông 2 nám 2021 

QUYET D!NH 
Vê vic phê duyt chi d!nh  thâu tir van 1p báo cáo nghiên cu'u khã thi thuc 

BAN QLDL'j a1  to, nâng cap, m& rng Trtrô'ng trung h9c co' s& Nguyen Van Cir 
XAY DUNG TP.TDM 

HU T!CH  UY BAN NTIAN DAN THANH PHO THU DAU MQT 
DEN Ngâ  ..L1.. 
Chuy  	 Luát T chic ChInh quyn dja phirn'ng ngày 19 tháng 06 nám 2015 
Luu h sd s6 và.Lut.tha.dôi, bó sung m5t so diêu cza Lut To chi'c chInh phô và Lut To chic 

chInh quyên dja phu'o'ng nám 2019, 

Can cii' Lut Du thu so' 43/2013/QHJ3 ngày 26 tháng 11 nám 2013, 

Can cii' Nghj djnh so' 63/2014/ND-CF ngày 26 tháng 06 nám 2014 côa 
ChInh phi ye vic quy d/nh chi tiêt thi hành m5t sO diéu cza Lut Dáu tháu ye ly'a 
chQn nhà tháu, 

Can cz'Nghi din/i so' 15/2021/ND-CF ngày 03 tháng 3 nám 2021 cza O'zInh 
phi ye quán lj dl! an dáu tu' xáy dl!ng; 

Can cz' Thông tu' so' 11/2019/TT-BKHDT ngây 16 tháng 12 nám 2019 cza 

Bó KI hoich và Dau tir quy djnh chi tjlt vic cung cap, dàng tái thông tin ye dáu 
thau, 45 trInh áp dung 4a chQn nhà thcu qua mgng và quán lj, si'r dyng giá frj báo 
dam dt thu, báo dam thtc hin h'p dng khOng dzrcrc hoàn trá, 

Can cü' Quyét djnh so' 1194/QD-UBND ngày 06 tháng 5 nàm 2021 cza Uj 
ban nhán dan tinh Binh Du'cing ye' chz tru'o'ng dcu tu' 4r an Cái tgo, nâng cd'p, mO' 
r(5ng Trir&ng Trung hQc cci sO' Nguyln Van Cfc, 

Can cô' Quyé't djnh so' 3455/QD-UBND ngày 06 tháng 9 näm 2021 cia Uy 
ban nhán dan than/i phOT  Thi Dcu M3t ye' viçc phê duyt kl hogch 4ra chQn nhà 
thcu giai dogn chudn bj &u tu' dl! an: Cái tgo, náng câ'p, mO' róng Trw&ng Trung 
hQc cci sO' Nguyn Van Cir; 

Xét tà trInh so' 296/T/Tr-BQLDA ngày 20 tháng 9 nám 202 1cia Ban Quán l,) 
di' an Dâu tu' xáy dyng thành phô Thô Dáu M5t. 

QUYET D!N}[: 

Diêu 1. Chi djnh Cong ty TNHH Quang Trung nhn thâu ti van 1p báo cáo 
nghiên ciru khá thi thuc dir an: Cái tao,  nâng cp, m rng Trirng Trung hpc co' 
s& Nguyn Van Cr; 

- Giá trj gói thu: 494.0?6.263 dông. 
- Loai hçip dông: Hgp dông tr9n gói. 
- Th?i gian thirc hin: 60 ngày. 



Dan vj nhn thâu tiêt giâm cho ngân sách nhà nucc 5% giá trj tru&c thuê cüa 
chi phi trên khi duçic quyêt toán cho dir an. 

Diu 2. Chánh Van phông HDND — UBND, Tnrmg phông Tâi chInh — Ké 
hoich, Tru&ng phông Quân 1 Do thj, Giám dôc Ban Quãn 1 dir an Dâu tu xây 
drng thành phô Thu Dâu Met, Thu tru&ng dan vj nhn thâu và Thu tnthng ca 
quan, dan vj có lien quan chju trách nhim thi hành quyêt djnh nay. 

Quyêt djnh có hiu lirc k tir ngây k.I. 

Noi nhân 
- Nhix diu(Ztlwc hin); 
- Chñ tjch UBND hành phô; 
- LDVP (M, N);J- 
- Lmi: VT, CV Huy- 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO THU DAU MÔT Dc 1p — Tr do — Hnh phñc 

S: !QD-UBND Thz Du Môt, ngày . thông 2 nám 2021 

QUYET D!NH 
V viêc phê duyt chi djnh thâu tir vn giám sat cong tác khão sat dja chat, dja 

BAN QLDA D11IThh dir an: Cal tao, nâng cap, mô' rng Trirrng trung h9c co' SY 
XAY D(iNG TP.TDM Nguyn Van Cir 

s6 c  
DEN 

• 

Chuy €HU..TCH U BAN NHAN DAN THANH PHO THU DAU MÔT 
Urn h sis6  

Can ct LutTi chô'c O'zInh quyn dja phtro'ng ngày 19 tháng 06 nám 2015 
và Lut tha dôi, ho sung m5t so diêu cña Lut To chô'c chInh phô và Lut To chô'c 
chInh quyên djaphiro'ng näm 2019, 

Can c& Lut Ddu thu s 43/2013/QH13 ngày 26 thông 11 nám 2013; 

Can c& Nghj djnh s 63/2014/ND-CT ngày 26 tháng 06 nàm 2014 côa 
ChInh phi ye vic quy djnh chi tiêt thi hành m3t so diéu côa Lut Dáu tháu ye 4a 
chQn nhà tháu, 

Can c&Nghj djnh s 15/2021/ND-GP ngày 03 tháng 3 nám 2021 côa GhInh 
phô ye quán lj dr an dáu tu' xáy dirng, 

Can cii' Thông tu s ]1/2019/TT-BKHDT ngày 16 tháng 12 nám 2019 côa 
Bó KI hoach và Dcu tu quy dnh chi tié't vic cung cap, dáng tái thông tin ye dáu 

thu, 16 trinh áp dung l'a chon nhà thu qua mgng và quán l, s& dyng giá frj báo 
dam dic thcu, báo dam thrc hiên hcip dng không du'crc hoàn trá; 

Can ci Quyét djnh sd 1194/QD.-UBND ngày 06 thông 5 nám 2021 côa Uj 
ban nhán dan tinh BInh Dwung ve chô trwo'ng du tu' dt an Cái tgo, náng cap, mO' 
r5ng Tru'&ng Trung hQc ccr sO' Nguyen Van Cz'r, 

Can c& Quyét djnh sd 3455/QD-UBND ngày 06 thông 9 nàm 2021 côa Uy 

ban nhán dan thành pM Thô Du Mt v vic phê duyt ké' hogch ly'a chQn nhà 

thcu giai dogn chudn bj &u tic c4 an: Cái tgo, náng câ'p, mO' rç5ng Tru'&ng Trung 

hQc cci sà Nguyen Van Ci 

Xét tO' frInh so 304/TITr-BQLDA ngày 21 tháng 9 nám 2021côa Ban Quán l 
dy' an Dáu tic xáv dy'ng thành phô Thô Dáu Mç$t. 

QUYET IMNH: 

Diêu 1. Chi djnh Cong ty TN}IH tu vtn Thit k Xây dimg Thucmg Mi Gia 
Dinh than thu tu vn giám sat cong tác khâo sat dja cht, dja hInh dçr an: Câi tao, 
nâng cap, mô rng Tru&ng Trung h9c cci si Nguyn Van Cu; 



CHU T!CH 

- Giá trj gói thu: 10.540.320 dng. 

- Loti hçp dng: Hçip dng tr9n gói. 

- Thai gian thirc hin: 30 ngày. 

Dan vi nhân th.0 tit giám cho ngân sách nhà nuác 5% giá tr trircc thu cUa 
chi phi trén khi duçic quyêt toán cho dir an. 

Then 2. Chánh VAn phông HDND — UBND, Tnr&ng phông Tài chInh — Ké 
hoach, Tru&ng phông Quân 1 Do thj, Giám dôc Ban Quán 1 di,r an Dâu tii xây 
drng thành phô Thu Dâu Met, Thu trung dan vj nhn thâu và Thu truàng Co 

quail, don vi có lien quan chiu trách nhim thi hành quyêt djnh nay. 

Quyt djnh có hiu lirc k tir ngày k./. 

Noi nhân 
- Nhu diêu-?tnrc  hién); 
- Chü tjch UBND hành pho; 
- LDVP (M, N); fr 
- Li.ru: VT, CV HâuV 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO THU DAU MQT Dc Ip - Tir do - Hnh phóc 

S: ...../QD-UBND ThzDu MOt, ngày .3~ tháng S? nám 2021 

BAN QLDA DAU TU' 
XAY DçING TP.TDM 

So A A A 9 A 

DEN	 HU TICH UY BAN NHAN DAN THANH PHO THU DAU MOT 
Ngiy  O.  

Chuyn  

I Litu h Sd s6  Cán c& Lut To chic GzInh quyên dja phuo'ng ngây 19 tháng 06 nám 2015 
vi Lat sa dOi, hO sung mç5t sO diêu cüa Lut TO chic chinhphz và Lut TO chj'c 
chInh quyên djaphu'ong nám 2019; 

Can thLuát Dá'u thu s43/2013/QH13 ngày 26th0ng 11 nám 2013, 

Can c& Nghj djnh s 63/2014/ND-CF ngày 26 tháng 06 nám 2014 cia 
ChInh phi ye vic quy djnh chi tiêt thi hành mç5t sO diêu cüa Lut Dáu tháu ye ltra 
chon nhà tháu, 

Can cii' Nghj djnh s 15/2021/ND-CF ngày 03 tháng 3 nàm 2021 cia ChInh 
phi ye quán l dr an ä'áu tu' xây dy'ng, 

Can c& Thông tu' s 11/2019/TT-BKHDT ngày 16 tháng 12 nám 2019 cza 

Bó Ké' hogch và Dcu tu' quy djnh chi tjlt vic cung cap, dàng tái thông tin ye dáu 
thdu, 43 trInh áp dyng ly'a chQn nhà thu qua mgng và quán l, th dyng giá trj báo 
dam cc thcu, báo dam thwc hin hcip dng không du'çrc hoàn trá; 

Can ci Quylt djnh sá 1194/QD-UBND ngày 06 tháng 5 nám 2021 cia 
ban nhán dan tinh BInh Du'o'ng v chi trzro'ng du tu' dir an Cái tgo, náng cá'p, ma 
r3ng Trzthng Trung hQc cci sO' Nguyen Van CIc, 

Can c& Quyét djnh s 3455/QD-UBND ngày 06 thOng 9 nám 202] cia Uy 

ban nhOn dOn thành pM Thu Dcu M5t ve vic phê duyt ké hogch ly'a chQn nhO 
thu giai dogn chudn bj ddu tu' dir an: Cái tao, nOng cO'p, mO' rç5ng Trirdi'zg Trung 
hQc cci sO' Nguyen Van Cii 

Xét tO' frInh s 305/TITr-BQLDA ngày 21 thOng 9 nOm 2021cia Ban Quán lj 
dr On DOu tic xOy c4mg thành phO Thi DOu M(3t. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Chi djnh Cong ty TNUH tu vn Thit k và Du tu xay dirng Phñ 
Thành nhn thu tu vn khâo sat dja chit, dja hInh dir an: Cái tao, nâng cp, m 
rng Tru&ng Trung h9c c sâ Nguyn Van Cu; 

QUYET D!NH 

Vê vic phê duyt chi djnh thu tir vn khão sat dja chat, dja hInh dtr  an: Cãi 
nâng cap, mo rng Trtrb'ng trung h9c co' s Nguyen Van Cu' 



CHU T!CH 

- Giá trj gói thâu: 258.848.701 dng. 

- Loai hçip dông: Hçip dng tr9n gói. 

- Th?i gian thçrc hin: 30 ngày. 

Dorn vj nhn thu tit giám cho ngân sách nhà nrnc 5% giá trj tnr&c thu cña 
chi phi trén khi duqc quyêt toán cho dr an. 

Diu 2. Chánh Van phông HDND — UBND, Tnthng phông Tài chInh — Ké 
hoach, Truàng phông Quãn 1 Do thj, Giám dôc Ban Quân 1 dr an Dâu ti.r xây 
drng thành phô Thu Dâu Met, Thu tnthng don vj nh.n thâu và Thu trithng cci 
quan, don vj có lien quan chju trách nhim thi hành quyêt ctjnh nay. 

Quyt djncó hiu 1irc k tir ngày k./. 

No'inhân 
- Nhu diêu'2-(tuc hin); 
- Chü tjch UBNID(hph phô; 
- LDVP (M, N); J' 
- Liru: VT, CV Hâu, 
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